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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong quả trình lĩnh đạo cách mạng, Hồ Chủ tịch, Đăng 
và Nhà nước ta rất coi trọng việc bảo vệ, chàm sóc và 
giảo dục thiểu niền, nhì đồng, coi đỏ là một nhiệm vụ 
_ Cách mạng hết sức quan trọng nhằm bồi đường, đào tạo 
lớp người mởi kể tục sự nghiệp cách mạng của lớp người 
đi trước. Trước khi qua đời Hồ Chủ tịch còn cần đặn : 
_ q@ Bồi dưỡng thể hệ cách mạng cho đời sau là một 0iệc rất 
quan trọng oà rất cần thiểt v, 


Mấy chục nằm qua, công cuộc giảo dục, đào tạo thể hệ 
trẻ của Đảng, Nhà nước và nhàn đân tà đã góp phần to 
lớn vào thẳng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng củn 
giai cấp công nhàn và dàn tộc ta. Nhiều lớp thiểu nièn, 
nhỉ đồng lớn lên đã có những cổng hiển xuất sắc vào sự 
nghiệp giải phỏng dân tộc, bảo vệ Tồ quốc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. . : mà ` 


Trong giai đoạn mới, giai đoạn cả nước tiền lên chủ 
nghĩa xä hội, việc chăm lo giáo dục thể hệ trẻ lại càng cỏ 
vị trí quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền pần hỏa mởi và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. š 

Đề giúp bạn đọc hiều rõ cơ sở lỷ luận của chủ nghĩa 
“Mác — Lê-nin về vấn đề này, chúng tôi cho tải bản cuốn 
chuyên đề:. -- : 

Œ. Mác, Ph. Ăng-ghen, V. ï. Lê-nin, !. V, Xta-lin: Về công 
tác bảo uệ, chăm sóc uà giáo dục thiểu niền, nhỉ đồng. 


ö 


{ 


Các nhà kinh điền đã nhiều lần chỉ ra rằng, ở các nước 
tư bản chủ nghĩa, cha mẹ là pgưởi lao động và bị bóc lột 
thì trẻ em cũng bị bóe lột, phải chịu cực, chịu khô. Con 
em nhàn đân lao động chẳng những không được học hành 
mà còn phải đi làm thuê làm mướn đồ kiếm ấn. Sự bóc 
lột của chủ nghĩa tư bản đã làm cho trẻ em cực khổ vé 
vật chất, đau khô về tỉnh thần, «trống rỗng về trí lực 2 
và nhiều khi bại hoại về đạo đức. Muốn cho các em sống 
hạnh phúc, được giáo dục đây đủ thì phải làm ¬ut mạng 
lạt ồ chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản phải nấm lấy 
chỉnh quyền, thiết lập chuyên chính vô sản và xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, 


Các nhà kinh điền tố cáo chủ nghĩa tư bản bóc lột lao 
động của trẻ em bằng những « ,phương thức kinh tớm ›, 
Cảể ông đã đề ra phương hướng đấu tranh chống việc bóc 
lột lao động của trẻ em, chống lại việc bắt trẻ em làm 
việc quả sức, phải lao động không vì mục đích giáo dục 
mà chỉ vì lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản. Các ông đã đề 
ra những biện pháp bảo vệ quyền của nhỉ đồng và thiếu 
niên: « Trong bất cữ trường hợp nào cũng không được 
phép sử dụng lao- động của nhỉ đồng và thiếu niên, nếu 
lao động đó không được kết hợp với giảo dục». 

Căn cứ vào tình hình thực tế dưởi chủ nghĩa tư bản, 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã đề ra mức độ lao động thích 
hợp cho trẻ em, theo giới tính, lứa tuôi, thê lực và đỏi 


pháp luật tư sản phải quỹ . định giới. hạn thời gian lao động 


của trẻ em làm rong các công xưởng tư bản, đỏi nghiêm 
cấm sử dụng lao động trẻ em trong các ngành co hại đến sức 
khỏe, nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em 0ào ban đêm, v.v.. 
Điều đó xuất phát. từ việc bảo vệ trẻ em của giai cấp vô 
sản và cũng là « bảo uệ tương lai của. cả loài người ». Trong 
khi nghiêm khắc lên án sự bóc lột của chủ n#hTa tự bản 
đối .vớf trễ em, các nhà kinh điền không có ỷ phản đối 
lao động của thiếu niên trong công nghiệp, không chủ 
trương cấm hẳn lao động của thiếu niên trong công nghiệp. 
Các nhà kính điền cho rằng xu thế của đại công nghiệp 
thu hút trẻ em tham gia lao động là « một xu thế tiến bộ, 
lành mạnh và chính đáng, dù rằng đười sự thống trị của 
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chủ nghĩa tư bản cái xu thế đó được thực biện theo “ 
một phương thức kinh tởm ›, 


Một khi sự bỏo lột của chủ nghĩa tư bản đã hoàn toán 
bị xóa bỏ, chủ nghĩa cộng sản đã được thiết lập thì lao 
động sản xuất (lao động chân tay và lao động trí óc) sẽ trỡ 
thành nhu cầu bậc nhất của cuộc sống của con người. Điều 
này phù hợp với quy luật „chung của tự nhiên và sự phát 
triền của xã hội. Con người Sống trong xã hội mới đó, 
phải là con người lao động sản xuất, chứ không thê chỉ biết 
hưởng thụ thành quả của nền sẵni xuất xã hội. Mỗi người 
cỏ vị,trí là một người lao động sản xuất, đóng góp vào sự 
nghiệp xây dựng „xã hội mới bằng lao động tri óc và lao 
động chân tay của minh. Và dù lao động chân tay hay 
lao động trí óc cũng đều góp phần trực tiếp vào việc thúc 
- đầy nền sản xuất xã hội. Bởi vậy, việc «kết hợp. chặt chẽ 
. công tác giáo dục uửi công tác lao động sản xuất zä hội » là 
một nguyên lý của sự nghiệp giáo dục của chế độ xä hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Song các nhà kinh điền 
nhấn mạnh rằng mọi hoạt động lao động của: “trẻ em phải 
được gắn liền với giáo. dục, là một bộ phận của-sự nghiệp 
_giảo dục thế hệ trẻ.  °- 


Từ lâu C: Mác đã nêu lên ba uất của việc giáo dục: thế 
hệ trẻ. Người nói : « Chúng tôi hiểu giáo dục. là sảm ba việc 
'sau đây: ‹ 


Một là: (rỉ dục. pï 


Hai là : thề dục giống như. những điều người ta- đạy. ở 
các trường thề dục và trong- luyện tập quân sự. 


Ba là: dạy kỹ thuật bách khoa, việc dạy kỷ thuật bách: 
khoa này làm cho các em biết. những nguyên tắc cơ bản 
_ của tất cả mọi quá trình sản xuất, đồng thời làm cho trẻ. 
em và thiếu niên có được những kỹ năng sử dụng những 
công cụ đơn giản nhất của tất cả các ngành sản xuất ». 


Như vậy, theo Mác thì đối với trẻ em, lao động. chính là 
đề phục vụ cho giáo dục, cho việc học tâp, đề đào tạo con 
người phát. triỀền toàn diện. ở đây vấn đề không phải là 
lao động đề lao động; đề chạy theo sản phhm không phải 
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- là lấy lao động và đùng sức lao động của trễ em đồ cải tạo 
' trể em, Lao động đối với trẻ em chủ yếu phải nhằm mục 
đieh giáo dục, mặc dù lao động thật sự có tính chất giáo 
dục phải là lao động có ích, tạo ra của cải vật chất... Đó 
là chưa nói đến việc sử đụng của cải vật chất mà họ làm 
ra cũng phải trở thành một hoạt động giảo dục. Kết quả 
của việc gắn liền lao động với giáo dục là tạo ra cho các em 
nhân sinh quan mới, làm cho trẻ em hiều rõ lợi ích, giá trị, 
oinh quang của lao động sẳn xuất, biết mình « phải trở thành 
người lao động sản xuấi ›. Đồng thời, trong lao động sản 
xuất các em cũng sẽ biết sử dụng công cụ, biết kỹ thuật, 
biết tồ chức lao động. Giáo dục lao động gắn chặt với trí 
dục, thề dục, kỹ thuật bách khoä,... nhằm đào tạo con người 
- cho mọi hoạt động lao động. của xã hội. 


ý Thy 
xxx 


- Việc giảo dục thế hệ trẻ nhằm mục địch đào tạo một Ặ thế 
hệ có khả năng thực hiện vĩnh viễn chủ nghĩa cộng sản ». - 
Ngay sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, 
V.I. Lê-nin đã chú ý đến một. nhiệm nụ oủa chuyên chính nô 
sẵn là : bảo uệ, chăm sóc nà giáo dục thiểu niên, nhỉ đồng, 
Trong bài phát biều tại Đại hội học sinh cộng sẵn ! Nga lần 
thử nhất ngày 17 tháng Tư 1919, Người đã nói rõ: «Hiện 
nay chúng. ta chỉ mới làm cái việc đặt những viên đá đầu 
tiên chơ xã hội tương lai, nhưng chỉnh các em sẽ xấy dựng 
xã hội ấy khi các em trưởng thành ». Thiếu niên, nhỉ đồng , 
là những công dân tương lai, những người xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn, đưa sự nghiệp của giai 
cấp vô sản và của dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Bởi vậy, 
Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và toàn thề nhân dân 
_ phải có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên 
| nhÍ đồng, đề tạo họ thành - HHững, chủ nhàn xửng đảng 


.. “eủa nước nhà, 


- Ngày trong những điều kiện vô cùng khó khăn của những 
năm đầu của chính quyền xô-viết, V.I. Lê-nìn với cương vị 
là người đứng đầu Nhà nưởc xô-viết, đã làm hết sức minh 
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đề chăm lo đến đời sống và sức khỏe của trẻ em. Trong các 
bài Gửi phỏng nông nghiệp ban lương thực xô-uiết đại biều 
Mát-xcơ-oa; Gửi các cơ quan xô-uiết ở Xi.bi-ri; Điện gửi 
hội đồng kinh tế quốc dân A-dẻo-bai-gian ; Về đề tài phim 
thời sự ; v.v., Người đã yêu cầu các hội đồng kinh tế quốc 
- đân, các ngành lương thực, v văn hóa, xã hội phải cung cấp 


đầy đủ lương thực, thực phầm, quần áo và các phương tiện , 


_cần thiết đề nuôi đạy trẻ em.. Người chỉ thị phải dành 


những thử gì tốt nhất, ngon nhất, đẹp nhi... cho trẻ em... 


- Nhà nước vô sản phải tạo đầy đủ mọi điều kiện cho trẻ 
em học tập, đề các em sẵn sàng bước vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thành những nghĩa vụ mà 
giai cấp vô sản và dân tộc giao phó cho họ. 


- ` Trong các tác phầm của Mắc, Ảng-ghen : Nguyễn lj chủ. 
nghĩa cộng sản ; Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.. . cng ' 


như trong các tác phầm của Lê-nin : Nhiệm nụ của Đoàn 
thanh niên; Về giáo. dục kỹ thuật bách khoa, V.V., các tác 
giả kinh điền đã đề ra-việc giáo dục toàn diện, về trí dục, 
đức dục, "thê dục, kỹ thuật bách khoa... cho rẻ em. Các 
tác giả kinh điền. đặc biệt quan tâm đến trí dục, nhằm đem 


"lại chơ lửa tuổi từ 12 đến 17 một nền giáo dục « có tỉnh chất _ 


_ phồ thông ». Vấn đề ở đây không phải là nhồi nhét vào đầu 

óc học sinh : một khối lượng kiến thức cỏ thể là lớn, nhưng 
không đầy đủ, không phô thông mà 9/10 là vô ích như. trong 
các trưởng bọc dười chế độ tư bản, mà chỉnh là phải làm 
cho học sinh có đrình độ kiến thức phồ thông thật sự. V. ï. 
Lê.uin đã dạy rằng, nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường là 
- phải «lo piệc dqu chữ » và «lo uiệc học tập », lo việc « đào 
lạo thế hệ trẻ đề xâu dựng cuộc đời mới 9, 


_Trong việc giảo đục trẻ em, các tác giả kinh điền hết sức 
coi trọng việc kết hợp chặt.chể giữa nhà trường, gia đình 
- với xã hội ; kết hợp giữa nhà trường với các đoàn thề, trước 
hết là Đoàn thanh nièn và đội thiếu niên nhỉ đồng, v.V.. 


Trên đây là một số điềm chủ yếu: trong nội dung cuốn 
. ehuyên đề Về công tảe bảo bệ, . chăm sỏe nà giảo dục thiểu 
niên nhỉ đồng. Những tài liệu trong tác phầm này được 
trình bày theo tác giả và theo thứ tự thời gian. 


L¿ 


- Vời trách nhiệm &bồi đưỡng thể hệ cách mạng cho dời 
sau »y nh Bác Hồ kính yêu đã dạy, với ỷ thức chăm !o hạnh 
phúc của mỗi gia đình, mọi người, mọi tập thể và toàn 
xã hội đều có nghĩa vụ đối với việc nuôi dạy thiếu niên 
“và nhỉ đồng, Chúng tôi hy vọng rằng cuốn chuyèn đề này 
sẽ là một quyền sách phô cập đối với tất cả chúng tạ, 
những người quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước, 


bs Tháng 5 năm 1977 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


10 


, 


(Bộ phận giác ngộ nhất 


tong giai cấp công nhân... 


nhận thức. rất rõ rằng tương 
lai của giai cấp họ uà do đó, 
trong lai của cả loài người, 
hoàn toàn phụ thuộc uào uiệc ' 
giáo dục thể hệ công nhân 


đang lón lên 9. 


CÁC MÁC. 


bí 
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Trích : 


NHỮNG NGUYÊN LÝ 
CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 


` 
` 


\ 


Đối với tất cả các trẻ em khi không cần đến sự 
chăm sóc của người mẹ nữa, thì đưa vào giáo dục 
trong các cơ quan Nhà nước và bằng sự đài thọ 
của Nhà nước. Kết hợp việc giáo dục với lao động - 
.trong công xưởng. 


Đại công nghiệp, thoát khỏi xiềng xích của chế 
độ tư hữu thì sẽ phát triền với những quy mô 
_khiến cho đại công nghiệp hiện nay, đem so sánh 

_ với đại công nghiệp ấy, thì thật là nhỏ bé không 
- đáng kề, giống như công trường thủ công so với 
đại công nghiệp của thời đại chúng ta vậy. Sự phát 
triên đó của công nghiệp sẽ làm cho xã hội cỏ đủ 
"gắn phầm đề thỏa mẩn nhu cầu của mọi thành 
` viên trong xã hội. Ñông nghiệp cũng vậy, — trong 
nông nghiệp, do xiềng xích của chế độ tư hữu, do 
tỉnh trạng phân tán của ruộng đất, nên rất khó. áp 
dụng những sự cải tiến và những thành tựu của 
khoa học hiện có, — rồi đây cũng sẽ bước vào 
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giai đoạn hoàn toàn mới, giai đoạn phồn vinh và - 
sẽ cung eẤp hoàn toàn đầy đủ sản phầm cho xã 
hội Như vậy là xã hội sẽ sản xuất ra đầy đủ. 
sản phầm đề tồ chức việc phân phối nhằm thỏa 
mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội, Do 
đỏ, tình trạng xã hội phân chia thành các giai cấp 
khác nhau, đối địch với nhau, sẽ trở nên thừa. 
.Nhưng tình trạng đó không những trở nên thừa, 
mà thậm chí còn không thể tương dung được với 
chế độ xã hội mới nữa. Các giai cấp sở dĩ tồn tại 
"là do.có phân công lao động, nhưng hình thức 
phản công lao động hiện nạy sẽ hoàn toàn mất 
hẳn, vì muốn nâng sẳn xuất công nghiệp và nông 
nghiệp lên đến mức độ cao nói trên, mà chỉ có,. 
phương tiện cơ giới và hóa học phù trợ thì không 
đủ. Còn cần phải phát triền một cách tương xửng 
' năng lực của con người sử dụng những phương 
— tiện đó nữa. Giống như trong thể kỷ trước, người 

- nông đân và công nhân công trường thủ công, sau 
— khi được thu hút vào đại công nghiệp, đã thay đồi 
toàn bộ lối sống của họ và bản thân họ đã trở thành 
những con người hoàn toàn khác hẳn; hiện nay 
cũng vậy, việc tiến hành sản xuất tập thê bằng lực 
lượng của toàn xã hội và sự phát triển mới của 
nền sản xuất. do việc đó mang: lại, sẽ cần đến 
những con người hoàn toàn mới và sẽ tạo nên 
những con người mới đó. Những con người như 
hiện nay thì không thể tiến hành sản xuất một 
cách công cộng được, vì mỗi một người đều bị phụ 
thuộc vào một ngành. sản xuất nào đấy, bị cột chặt 
vào ngành sản xuất đó, bị ngành đó bỏc lột, chỉ 

phát huy được mót mặt của năng lực còn các mặt 
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khác thì không phát huy được, và chỉ biết có mới 
ngành hay ' một bộ phận của ngành nào đấy trong 
toàn bộ nền sản xuất, Ngay nền công nghiệp hiện 

nay cũng ngày cảng tỏ ra không thề sử dụng những 
con người như thế. Vậy thì nền công nghiệp do 
toàn xã hội kinh doanh một cách tập thê và có kế 
hoạch lại càng cần có những con người có nắng 
lực phát triền toàn diện, đủ sức tỉnh thông toàn bộ 
hệ thống sản xuất, Do đó, sự phân công lao động, 
hiện nay đã bị máy móc phá hoại, hiện nay đang 
biến người này thành nông dân, người kia thành 
thợ đóng giày, ngườj thứ ba thành công nhân 
công xưởng, người thứ tư thành tên đầu cơ ở thị 
trường chứng khoán, thì sau này sẽ hoàn toàn 
không còn nữa. Công tác giáo dục sẽ làm cho . 
những người trẻ tuồi có khả năng nắm vững nhanh 
chỏng toàn bộ hệ thống sản xuất trong, thực tiễn, 

làm cho họ có thể lần lượt chuyền từ ngành sản 
xuất này sang ngành sản xuất nọ tùy theo nhu cầu ' 
của xã hội hoặc tùy theo sở thích của bản thân 
họ. Do đó, công tác giáo dục sẽ làm cho họ thoát 
khỏi tình trạng một chiều mà sự phân công lao “ 
động hiện nay đang buộc mỗi một người phải theo. 
Như vậy là một xã hội tồ chức theo nguyên tắc 
cộng sản chủ nghĩa, sẽ làm cho những thành viên 
"trong xã hội đỏ có khả năng sử dụng một cách 
toàn diện năng lực phát triền toàn diện của mình. 
Đồng thời các giai sp khác "nhau, nhất định cũng 
sẽ không còn nữa. 3 


Viết năm 1847 Ph. Ăng-ghen, Những Thần của 
l chủ nghĩa cộng sản, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà.nội, 1971, tr. 23,25 — 28. 


và" 
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Trích : 


: TUYÊN NGÔN CỦA ĐẲNG CỘNG SẢN 


Nhưng các ông lại bảo rằng chúng tôi đập tan ` 
mất những mối liên shệ thân thiết nhất bằng cách 
đem giáo dục xã hội thay cho giáo dục gia đình. 


Thế thì việc giáo dục của các ông, chẳng phải 
cũng do xã hội quyết định là gì ? Chẳng phải do 
điều kiện xã hội trong đó các ông nuôi dạy con cải 
các ông, do sự can thiệp trực tiếp hay không trực 
tiếp của xã hội, do nhà trường, v.v., quyết định là 
gì? Người cộng sẵn khòng bịa đặt ra việc xã hội 

© tác động vào giáo dục ; họ chỉ thay đồi tính chất của 
sự tác động ấy và kéo giảo dục ra khỏi ảnh hưởng 
_ của giai cấp thống trị mà thôi. 


Đại công nghiệp càng phá hủy mọi. liên hệ gia 

- định đối với người vỏ sẳn và càng biến các trẻ em 
thành chỉ là những món hàng mua bản, chỉ là 
những công cụ lao động, thì những lời huênh hoang 
của giai cấp tư sẩn về gia đình và-giáo dục, về 
những mối liên hệ êm vđềm gắn bỏ con cải với cha 
mẹ, lại sàng trở nên ghê tởm.. 


¡ 
 « 
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Giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất 
cả các trẻ em. Xóa bỏ việc dùng trẻ em làm trong 
các công xưởng như hiện nay, Kết hợp giáo dục 
với sự sản xuất vật chất, v,v.. 


Viết nằm 1812-1848  C.Mác và Ph.Áng-ghen, Tuyền tập, 
: Nhà xuất bản Sự thật, ïlà-nội, 1970, 
in lần thứ hai, t, I,.tr, 47, ñ1, 


.. 


Trích : 


CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
GỬI CÁC ĐẠI BIỀU BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI 


A. Lao động của nhỉ đồng và thiếu niên (cả hai giới) 


Chúng tôi cho rằng xu thế của công nghiệp hiện 
_đại thu hút nam nữ nhỉ đồng và thiếu niên tham 
gia vào sự nghiệp vĩ đại của nền sản xuất xã hội : 
là một xu thế tiến bộ, lành manh và chính đảng, 
dù rằng dưới sự thống trị của tư bản cái xu thế 
đó được thực hiện theo một phương thức kinh 
lởm. Trong một chế độ xã hội hợp lý, mỗi trẻ em 
từ 9 tuôi trở lên đều phải trở thành người láo động 
sản xuất, cũng giống như khỏng mợt người lớn 
nảo có khả năng lao động, lại có thê thoát khỏi 
quy luật chung của tự nhiên, cụ thề là đề có ăn 
thi phải lao động, và không -chỉ lao động bằng đầu 
óc mả cön phải lao động bằng hai bàn tay. Song 
hiện nay nhiệm vụ của chúng ta chỉ là chăm sóc 
nhí đồng và thiếu niên trong giai cấp còng nhân. 

Căn cứ vào thề lực chúng tôi cho rằng phải phân 
chia nam nữ nhỉ đồng và thiếu niên thành ba 
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nhóm, những nhóm này cần phải được đối xử có 
phân biệt. Nhóm thứ nhất gồm trổ em tí 9 đến 
12 tuôi, nhóm thứ hai — từ 13 đến 15 tuôi, nhóm 
thứ ba — 1 và 17 tuôi. Chúng tôi đề nghị pháp 
luật phải giới hạn thời gian lao động trong bất cứ 
s xưởng thợ nào hay trong gia đình, đối với nhóm 

thứ nhất là haí giờ, đối với nhóm thứ hai là ðốn 
giờ và đối với nhóm: thứ ba là sáu giờ, Đối với 
nhóm thử ba phải có một lần nghỉ ít nhất là một 
giờ đề ăn hoặc nghỉ ngơi. : 

Có lề nên tiến hành giảo dục tiêu vi tứ lứa 
tuồi trước 9 tuôi, nhưng ở đây chúng tôi chỉ đề cập 
tới chất tiêu độc cần thiết nhất đề chống lại những 
xu hướng của một chế độ xã hội đang hạ thấp 
công nhân xuống mức một công cụ đơn thuần của 
tích lũy tư bản và thông qua sự nghèo túng của họ - 
mà biến những người cha mẹ thành những chủ. 
mỏ, thành những người đem bán cả chính con cái 
của mình, Quyẽn của nhi đồng và thiếu niên phải 
_ được bảo hộ. Các em không có khả năng tự minh 
bảo vệ lấy minh. Vì vậy nghĩa vụ của xã hội là 
phải bảo vệ các em. 

Nếu giai cấp tư sản vả giai cấp quỷ tộc coi thường 
nghĩa vụ của họ đối với con cái của chính họ, thi 
đó là công việc của họ. Đứa trẻ được hưởng 
những đặc quyền của các giai cấp đó, cũng buộc 
phải đau khồ vì chính những thiên kiến của các 
giai cấp đó. | 

Đối với giai cấp” đông nhân thi tình hình khác 
hẳn. Công nhân không được tự do trong những 
hành động của mình. Trong quá uhiều trường hợp 

họ thậm chí đốt nát đến mức là La, hiều được 

` ở 


` 


những lợi leh chân chính của con em mình hoặc * 
những điều kiện phát triền bình thường của con 
người. Nhưng dù sao thì bộ phận giác ngộ nhất 
trong giai cấp còng nhân cũng nhận thức rất rõ 
rằng tương lai của giai cấp họ và do đó, tương lai 
của cả loài người, hoàn toàn phụ thuộc vào việc 
giảo dục thể hệ công nhân đang lớn lên, Họ biết 
rằng trưởc hết cần phải bảo vệ nhỉ đồng và thiếu 
niên công nhàn khỏi những hậu quả tai bại của 
chế độ *hiện tại. Chỉ có thề đạt tới điều đó bằng 
con đường biển thức xã hội thành lực lượng xã 
hội, và trong điều kiện hiện nay thì điều đó chỉ có ' 
thề xuất hiện thông qua những đạo luật chung do 
chỉnh quyền Nhà nước thi hành. Với việc thực hiện 
những. đạó luật đó, giai cấp công nhân không hề 
_ làm tăng quyền lực của chính phủ, Ngược lại, họ 
biến cải chính quyền mà hiện nay người ta đang 
dùng đề chống lại họ, thành công cụ của họ. Bằng 
một hành vi lập pháp chung họ đạt: được những . 
điều tà họ hoài công đòi hỏi thông qua những cố 
gắng của những cá nhân riêng lẻ. ¡ 
_ Xuất phát từ,quan điềm đỏ, chúng tôi tuyên bố . 
rằng các bậc cha mẹ và các nhà kinh doanh bất 
luận trong trường: hợp nào ‹ cũng không được phép 
sử dụng lao động của-nhi đồng ' và thiếu. niên nếu 
lao động đó không được kết hợp với giáo dục. 
Chúng tôi hiều -giảo dục là Rơi! ba việc sau đây : 
Một là : trí dục" 


* Bẵn tiếng Anh là ; Menfal edneation, “bẵn tiếng Đức là: 
Geistige Erziehung, bản tiếng Ngựa: Um-+lơ-uen-nô-e ,Uđ- 
#pi-fa-ni-e ; bản tiếng Trung-quốc : (ri dục. (B. T.) 


} 


?2~ 


¿ 


Hai là: 0h dục" giống như những điêu người 
ta đạy ở các trường thề dục và trong luyện tập 
- quân sự. 


Ba là: dạ kỹ thuật bách khoa, việc dạy kỹ 
thuật bách khoa này làm cho các em biết những 
nguyên tắc cơ Ủản của tất cả mọi quá trinh sản 
xuất, đồng thời làm cho trẻ em và thiếu niên có 
được những kỹ năng sử dụng những công cụ đơn 
giản nhất của tất cả các ngành sẵn xuất, 


Các bài khóa ngày càng phức tạp dần về trí dục, 
thê dục và kỹ thuật bách khoa phải thích ứng với 
việc phân loại trẻ em công nhân theo các nhóm 
tuồi, Những chi phí cho các trường bách khoa kỹ 
thuật phải đứợc bù đắp lại một phần bằng việc bán 
các sản phầm của các trường đó. 


Niệc kết hợp giữa lao động sản xuất được trả 
công với trí dục, thề dục và huấn luyện kỹ thuật 
bách khoa sẽ nâng giai cấp công nhân lên trình độ. . 
cao hơn nhiều so với trình độ của giai cấp quỷ tộc 
và giai cấp tư sẵn, *- 


* Bẵn tiếng Anh là : Bodify edueation ; bản tiếng Đức là : 
Kõrperliche Erziehung ; bản tiếng Nga : Phi-di-se-xcôi-e 
pô-zpi-lđ-ni-e; bẩn tiếng Trung-quốc là : (hề dục. (B.1T.) 

“Bản tiếng Anh là: Technological training; bản tiếng 

_ Đức là: Polyteehnische Ausbildung ; bản tiếng Nga : Tếc- 
ni-se-acôi-e ö.bn-sê-ni-e ; bản tiếng Trung-quốc là : giáo 
dục kỹ thuật, (B.T) ˆ s 
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Đương nhiên là pháp luật cần phải nghiêm cấm 
việc sử dụng tất cả trẻ em từ 9 đến 17 tuồi (hết 
tuồi 17) làm ban đêm và trong tất cả các ngành 
sản xuất có hại đến sức khỏe. 


` 


C.Mác . — Œ, Mác và Ph, Ăng-ghen, Toản (ập, 

0i! năm 1866 bản tiếng Đức, Nhà xuất bản Đích 

vn xơ, Bécslin, 1964, t. 196, tr, 193 — 195- 
\ \ 
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Chương XV 
MÁY MÓC VÀ CÔNG NGHIỆP LỚN 


ø \ 


`Những điều khoản của đạo luật công xưởng, nói 
chung trong toàn bộ, đối với việc giáo dục, tuy có ' 
-vẻ Ít ỏi thật, nhưng cũng đã tuyên bố được rằng 
` trễ em bắt ` buộc phải có trình độ sở học mới được 
đi làm 1, Thành công của những điều khoản đó đã 
chứng tỏ một cách thực tiễn lần đầu tiên cho người 
ta thấy rằng có thê. kết hợp giảo dục và thê dục 
với lao động chân tay và ngược lại, lao động chân 


1, Theo luật công xưởng, Thì cha mẹ không thề cho 
con cái dưới 14 tuổi đến làm việc ở các công xưởng 
«có kiềm soát», nếu đồng thời không cho con cải họ 
,„ được học tiều học. Chủ xưởng lš người có trách nhiệm 

_thỉ hành luật đó. « Việc giáo dục, ở công xưởng là việc : 
bắt buộc, nó là một điều kiện của lao động». (Rep. oƒ 
Insp. oƒ Fact.,, ngày 31 tháng Mười, 1865, tr, 111.) 
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tay với giảo dục và thề dụe1. Do hỏi ý kiến các 
thầy giáo nên các viên thanh tra công xưởng đều 
thừa nhận ngay rằng trễ em công xưởng chỉ học 
ở trường cỏ nửa ngày thôi mà vẫn học bằng những 
học sinh học đều đặn cả hai buôi, và thậm chí 
thường thường lại học khả hơn nữa. 

c Và lý do của việc đỏ thì giản đơn thôi. Những trẻ em 
nào chỉ học ở nhà trường mỗi ngày một buôi, thì thường 
thường được rảnh óc; khoan khoái và có khả nắng và 
thích thủ nhiều hơn đề tiếp thu bài học được kết qưả, 
Trong chế độ nửa lào động và nửa học ở trường, thì 
mỗi công việc ở hai nơi đó đều do việc nọ mà việc kia 
được nghÌ ngơi và giải lao, và trẻ em thấy 'dễ chịu hơn 


là nếu cử cầm cụi mãi trong một việc. Một đứa trẻ ngồi. - - 


ở ghế nhà trường từ sáng sớm và nhất là lúc nóng nực, 
thì không thề nào sánh được với một đứa trẻ thật là 
sảng khoải và nhẹ nhàng, sau khi lao động ra2. 
Xa ke ` ` 

1. Về vấn đề kết quả có lợi của việc kết hợp thê dục (và 
việc tập quân sự của con trai) với giáo dục cưỡng bách 
của trẻ em làm ở" công xưởng và học sinh nghèo, xin 
xem thêm bài diễn: văn của V.N. Xơ.ni-o ở đại hội hàng 
năm lần thử bảy của Nalional Association ƒor the Promo- 
lion oƒ Sövial seienee trong : Repott 0ƒ Proceedings, U.D,; 
(Lnân-đôn, 1863, tr. 63, 64); cũng ` nên xem cả bảo, cáo 
của các thanh tra công xưởng: ngày 31 tháng Mười 1865, 
tr, 118, 119, 120, 126 và tiếp — - 

2, Rep. oƒ Insp, oƒ Fact, (s.đ.d., tr. 118). Một chủ công 
- xưởng đệt lụa đã tuyên bố một cách ngây thơ với các 
ủy viên điều tra của ban Chid. Empl. Comm như sau ; 
« Tôi tin rằng cải bí quyết chính đề tạo ra công nhân 
khéo Jéo. là phải tiến hành đồng thời; ngay từ tuôi thơ 
ấu, cả lao động lẫn học tập. Dĩ nhiên là công việc lao 

. động không được đòi'hỏi quá nhiều cố gắng vÀ cũng , 
- không thể là công việc quá gớm, ghiếc hay mất vệ sinh. 
Tôi hy vọng rằng con cái của tôi eng có thề vừa lao động 
vừa học tập.» (Chitd, Empl. Comm., xem Rep. tr. 82, số 36.) 
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đó đã cho con cái đi học ! ». 
t.-. t 


+, 
` Aø 


Về vấn đề này, người ta thẩy trong bài diễn văn ' 
của Xơ-ni-o tại đại hội xã hội học ở E-đin-bua 
năm 1863, có nhiều tài liệu phong phú nhất. Trong 
bài đỏ, ông chứng minh rằng ngày học nhiều giờ, 
đều đều tẻ ngắt và vô bồ của trẻ em ở các lớp trên, 
đã làm tăng thêm công việc của thầy giáo một cách 
vô ích biết bao, ` : 


đồng thởi lại vừa làm cho trẻ con mất thì giờ, mất 


_ sức khỏe và nghị lực của chúng, không những không có 


kết quả gì mà lại còn hoàn toàn làm hại các em nữa 1. 


Chỉ cần xem những sách của Rô-be Ô-oen, cũng 
đủ thấy rằng chế độ công xưởng là nơi đầu tiên 
làm nảy nở mầm mống của nền giáo dục của tương 
Jai, nền giảo dục sẽ kết hợp lao động sản xuất với 


_ giáo dục và thề dục, đối với hết thảy các trẻ em 


trên một tuôi nhất định nào đỏ, và làm như vậy 
không những chỉ là phương pháp tăng thêm sản 


_:: k 


__1, Chỉ cần đem so sánh bài điễn văn của N. V. Xơ.ni-o 


hồi 1863 với bài của ông công kích luật công xưởng 1833, 
hoặc đem đối chiếu những ỷ kiếế của đại hội mà chúng 
tôi vừa dẫn ra, với cái sự kiện là ở một vài bộ phận 
nào đó của nước Anh, các cha mẹ nghèo túng, -vì sợ đỏi 
khồ không thề cho con cái mình ăn học, thì cũng đủ xét 
đoán được rằng nền công nghiệp lớn, phát triền đến một 
mức nhất định nào đó, — do sự cải biến nó gây ra trong 
phương thức sản xuất vật chất và trong các- quan hệ xã 
hội về sản xuất, — cũng có thề cải biến cả đầu óc con. 
người. Ở Xô-mơ-sét.sai-rơ chẳng hạn, như lời Ô. Snen 
kề lại, thì thường thường người nào đã đến xin nhà xử 


.cứu tế, đều phải bắt con cái ở nhà, không được đi học. 


Ô.. Vôn-la-xtơn, mục sư ở Phen-tham, dẫn ra trường hợp 
mệt số gia đình bị từ chối cứu tế «bởi vì các gia đình: 


, 


» > ` 
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xuất xã họi, mà cờn là phương pháp độc nhất và 
duy nhất đề đào tạo ra những con người hoàn 
thiện. 


Kỹ thuật học cho ta.thấy một số ít hình thái vận 
động cơ bản mà bất cử sự vận động sản xuất nào 
của thân thề con người cũng đều nhất thiết phải 


_ có, đù cho những công cụ sử dụng có khác nhau 


⁄ 


đến đâu chăng nữa ; cũng y như lực học đã cho ta 


thấy rằng những máy móc phức tạp nhất cũng chỉ - 


là sự lắp đi lắp lại liên tục của những sức cơ giới 
đơn giản mà thôi !. 

Công nghiệp cận đại không nhận xét vả -cũng 
không bao giờ coi hình thải hiện có của một quá 
trình là hình thái cuối cùng cả. Cho nên cơ sở của 


-công nghiệp hiện đại là có tính chất cách mạng, 
còn cơ sở của tất cả những phương thức sẵn xuất. 


trước kia, về eăn bản, đều có tỉnh chất bảo thủ?. 


1. De même que le machinisme Ie plus compliquẻ ne cache 
que le jeu de puissances mécaniques simples ; Anh văn : jus( 
as (he scienee oƒ mechanics in the most eomplicated machi- 
nerg nothing but the continual repetition oƒ the simple mecha. 
nical pouers: Nga văn và Trung văn cũng dịch thống 


nhất như Anh văn. LẺ D.,) 


3, «Giai cấp: tư sẵn không thể tồn tại được, nếu không 
luôn luôn đảo lộn những công cụ lao động và do đó đảo 
lộn những quản hệ sẵn xuất và toàn bộ những quan hệ 
xã hội. Trái lại, đối với tất cä các giai cấp ,công nghiệp 
trước kia thì việc duy trì phương thức sẵn xuất cũ là 
điều kiện đầu tiên cho sự tồn tại của họ, Như VẬY, thời 
kỷ tư sản khác với tất cả các thời k trước kỉa ở chỗ là 


-_ có sự chuyền biến liên tiếp trong sản xuất, có sự tung 
chuyền không ngừng trong các quan hộ xã hội, có sự lấy : 


\ ) _ 
! 
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bộ, 

Nhờ dùng máy mỏe, nhờ các phương pháp hóa học 
và củc phương pháp khác, nên công nghiệp cận 
đại đảo lộn được, cùng với cơ sở kỹ thuật của sẵn 
xuất, những chức năng của người lao động và 
những sự kết hợp xã hội của lao động, đồng thời 
công nghiệp lớn cũng không ngừng đảo lộn việc 
phân công trong xã hội bằng cách không ngớt tung 
ra những khối lượng tư bản yà công nhân từ một 
ngành sẵn xuất này sang một ngành sản xuất khác. 

Nếu chính ngay bản chất của công nghiệp lớn 
đòi hỏi phải cỏ sự thay đồi trong lao động, sự lưu 
động của những chức năng1, sự di động toàn diện 


_ của người lao động, thì mặt khác, đưởi hình thức 


động và trạng thải bẩt ôn không ngừng. Tất cả những 
quan hệ xã hội cỏ truyền và cố định, cùng với cả cái 
chuỗi quan niệm và tư tưởng cô xưa được tôn sùng, nay 
đang tiêu tan ; những quan hệ xã hội thay -thể những 
quan hệ đó chưa kịp rắn chắc lại thì đã cần cỗi mất rồi. 
Tất cả những cái gì là vững chắc, là cố định đều tiêu 
tan như mây khỏi, tất cả những cái gì là thiêng liêng đều 


_ bị nhơ bần, và rốt cuộc mọi người đành phải nhìn những 


điều kiện sinh hoạt của họ và những quan hệ giữa họ 
với nhaư bằng ©on mắt chán chường». (G. Mác và Ph,. 


_Ắng-ghen : Manifest der Komuinunistischen Partei*, Luân- 


* 


đôn, 1848, tr,) . 
* Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, 


.Hã-nội, suất bản lần thử tư, 1958, tr. 26 — 27. (B.T) 
}. rẻ! 


1, La ƒluidité đeá ƒonctions ; Trung vẫn : cŒ năng dỉch 
lưu, động. (N. D.) tẻ 

9, La mobililẻ uní0erselle du trauaflleu*; Trung văn : Eao 
động giả toàn diện đích oận động tỉnh. ÈN. Đ.) 


tư bản chủ nghĩa của nó, nó lại tái tạo r4 sự phán 
công cũ có những “đặc tính cố định. Chúng ta đã 
thấy rằng cái mâu thuẫn tuyệt đối đó giữa những 
sự cần thiết về mặt kỹ thuật của công nghiệp lớn 
với những tính chất xã hội của nó đưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, rốt cuộc sẽ tiêu hủy tất cả mọi sự 
bảo đảm cho đời sống của người lao động lá người 
luôn luôn thấy minh có thê lâm vảo nguy cơ mất 
thủ đoạn lao động tức là mất luôn cả tư liệu sinh 


hoạt! và trở thành thừa nếu công việc bộ phận 


của minh bị phế bỏ. Chúng ta cũng thấy rắng : sự 
đối kháng, đó đang làm nảy sinh ra cái tỉnh trạng 
quái gở là có một đạo quân cóng nghiệp trừ bị, 
bị hãm trong cảnh bần cùng, để luôn luôn sắn sảng 
đáp ứng nhu cầu của nhà tư bản ; sự đối kháng đó 
đưa đến kết quả là giai cấp công nhân cứ từng 
thời-kỹ nhất định lại bị hy sinh, lực lượng lao 
động hết sức bị phung phí và tỉnh trạng vó chính 
phủ trong xã hội gây ra nhiều thiệt bại, đồng thời 
biến mỗi bước tiến về kính tế thánh một tai họa 
cho xã hội. Đấy chính là phía tiêu cực. 

Nhưng nếu sự thay đồi trong lao động chỉ có tác 


ˆ dụng như kiêu một quy luật vật lý — tức là quy 


luật, bất cứ ở đâu mà gặp phải những trở lực?, 


. 4, Yon lake mụ liƒe - 
Then gou do take the means tphere bg ï lire. “Sếch-xpia. 


- *Anh lấy mất phương tiện sống của tôi là anh lấy mất 
đời tôi. (Anh lái buôn thành Vơ-ni-dơ, hồi IV, cảnh I). (B.T.) 


2, Khí ở Xan Phơ-ran-xi-xcô về, một công nhân Pháp 


` 


“đều đập tan những trở lực đỏ một cách mủ 


quảng —, thì chính ngay những tai biến do công 
nghiệp lớn sinh ra cũng bắt buộc người ta tất 
nhiên phải thừa nhận sự thay đồi trong lao động 
và do đỏ phải thừa nhận sự phát triên hết sức to 


lớn của khả nặng nhiều mặt của người lao động, 


coi đó là một quy luật của nền sản xuất cận đại, 


_và bất luận thế nào, các quan hệ1 cũng phải thích 
"- nghỉ với sự thực hiện bình thường của quy luật 


đó, Đấy là một vấn đề sinh tử. Đáng thế, nền công 
nghiệp lớn buộc xã hội, nếu muốn khỏi bị tiêu 


đã viết : «Có lẽ chưa bao giờ tôi tin rằng tôi lại có thê - 


` làm được tất cả những nghề mà tôi đã làm ở Ca-li-phoóc- 
"ni cả Trước kỉa tôi tin rất sâu sắc rằng, ngoài nghề nhà 


in ra, tôi chẳng đòn làm được việc gì hết... Một khi đã sống 
giữa cái thế giới những kẻ giang hồ ẩy, họ đổi nghề dễ 


.hơn thay áo, thì quả thật, tôi cũng lâm được như các 


người khác. Nghề thợ mỏ kiếm không đủ sống; tôi đã ra 
thành thị, lúc thi làm nghề sắp chữ, lúc thi làm nghề thợ 
lợp nhà, v.v. Cái nghề làm đồ chỉ và kẽm không phải 
là nghề đem lại cho tôi ít tiền... Kinh nghiệm đó... đã 
làm cho tôi tín`chắc rằng nếu thiếu \công việc trong một - 
nghề nào đó... thì ở frong hoàn cảnh nào tôi cũng không 
đến nỗi phải lúng túng lắm. Bây giờ thì tôi tự cảm thấy 


ˆ mình Ít khở đại hơn và thành người hơn nhiều rồi...»*. 
vỏ h 


*A, Co-rơ-bông : Bàn uề giáo dục chuyên nghiệp, xuất bản 
lần thứ hai, Pa-ri, 1860, tr 50.(H.T,) ,. 


1. Clreonsfances; bàn Anh văn : modle 0ƒ prodúction ; Nga 
văn và Trung văn dịch là quan hệ. (N.D.) 


„4 % X . 1e 


, 


điệt, thì phải thay thể người lao động bộ phận Lức 
- là kẻ phải chịu đau khồ làm một chức năng sẵn 
xuất bộ phận, bằng người lao động phát triền hoàn 
toàn, tức là kẻ có thề làm được nhiều: loại công 
việc khảc nhau, và đối với anh ta những chức 
năng khảc nhau do anh ta đảm nhiệm chỉ làm cho - 
những tài năng muôn vẻ, vốn cỏ hoặc do rèn luyện 
mà cỏ được của anh ta, được tự do phát triển 
mà thôi, 


Giai cấp tư sản mà mở ra các trường kỹ thuật 
bách khoa, nông học, v.v., cho con cải nó, thì tuy 
vậy cũng chỉ là do nỏ phải phục tùng những xu 
hưởng nội tại của nền sản xuất cận đại mà thôi, 
.còn đổi vởi những người vô sản, nỏ chỉ mở một 
thử trường giáo dục chuyên nghiệp gọi.là mà thôi! 
Nhưng nếu chỉ mới có luật công xưởng — đây là 
một nhượng bộ đầu tiên do đấu tranh cao độ mà 
giành được từ trong tay tư bản, — mà người ta đã 
bắt buộc phải kết hợp giáo dục tiều học, đù là còn 

nghèo nản, với lao động công nghiệp, thì khi giai 
cấp công nhân giành được chính quyền — mà nhất 
định là họ: giành được chính quyền, — chắc chắn 
là họ sẽ đem giáo dục kỹ-thuật, về mặt thực tiễn. 


». 


é 


1. Các bản Anh văn và Nga văn đều giải thích rõ rằng . 
trường gọi là giáo dục chuyền nghiệp chỉ đạy sơ sài chút 
Ít về kỹ thật học và dạy sử dụng thực tiễn. bác công cự 
lao 4 (B.T;) 

« "\ LÀ 
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và lý thuyết, dạy tong các nhà trường của nhân 
dân 1, 


C. Mác, Tư bản, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà. nội, 1960, quyền 1, 
phần HH, tr. 239 b“ 231, 235 — 236, 


1. Vào cuối thể kỷ XVII, Giôn Bi-lơ-xơ nhà kidh tế học 
xuất sắc nhất trong thời.ông, đã nói, về: 'giảo dục không 
bao hàm lao động sẵn uất như sau : 


Học tập mà lười ,biếng thì cũng không hơn gì học tập 
sự lười biếng... Lao động thề xác là một chế độ do Thượng đế 
định ra từ thời nguyên thủy, Lao động cũng cần thiết cho 
thân thề đề gìữ cho thân thề lành mạnh y như ăn đề giữ cho 
thần thề sống được; một người tránh khồ cực bằng cách 
đi tìm (hảnh thơi cho mỉnh,. thị sẽ rơi vào cảnh khồ cực 
của bệnh hoạn. Lao động là đồ thêm đầu vào cải đèn của 
đời sống; tư tưởng thì đọi lửa vào đèn đó. Bắt trẻ em 
lao động một cách ngây ngô sẽ khiến cho tâm trí 
trẻ em sinh ra ngây ngô ›. (Giôn Bi-lơ-xơ : Propqsais for 
raising a Colledge oƒ Industrg oƒ' all useƒukL Trades and 
Husbandr, Luân-đôn, 1696, tr. 12, 14, 16, 18.) 
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Trích : 


PHỀ PHÁN CƯƠNG LĨNH GÔ-TA: 


Việc hoàn toàn cấm lao động của trẻ con là trái - 
ngay với sự tồn tại của đại công nghiệp và, do đó, 
là một.ý muốn ngây ngô không đảng kê. 


Việc thực hiện biện pháp ấy — nếu làm được — 


sẽ là phẩn động, vì khi một ,sự quy định chặt chế _ 


về thời gian lao động tùy theo tuôồi, cũng như 
những biện pháp khác đề bảo vệ trẻ con, đã được 
đảm bảo, thì việc sớm kết hợp lao động sản xuất 
với giáo dục là một trong những biện pháp mạnh - 
nhất đề cải biến xã hội hiện nay. 


Œ Mác — - C. Mác và Ph. Ẳng-ghen, Tuyền lập, ˆ 


UiẾ năm 1875 ` -. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, 
ă in lần thứ bai, t. H, tr. 36 — 37, 
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PH. ĂNG-GHEN BÀN VỀ THỀ ĐỤC 
VÀ HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ CHO 
THANH NIÊN ! 


Nêu lên làm một điều kiện căn bản để tiến tới 
một hệ thống mới về huấn luyện thê dục và quân 
sự cho tất thảy thanh niên, tôi xin nhấn mạnh 
rằng, đối với hệ thống dân binh đề ra ở- đây, ta 
tuyệt nhiên không nên lẫn lộn nó với bất cứ hình ˆ 
thức nào trong số những bình thức dân cảnh hiện 
hành, như với hình thức dân cảnh của Thụy-sĩ 
tông hạn. 


Khi tôi lại trở về Rê-na-ni sau mười năm bị trục 
xuất, tôi đã ngạc nhiên một cách dễ chịu vì đâu 
đâu trên sân các trường học nông thôn đều thấy 
xà kép, xà đợn. Thật là tuyệt diệu, nhưng tiếc rằng 
ngoài cái đó ra thì chẳng có gì hơn. Theo phong 
tục tốt lành của Phồ, căn cứ vào chỉ thị; các dụng 
- eụ thê dục đã được mua sắm, gây dựng lên, nhưng 
tình hình sử dụng chúng chẳng có gì thuận lợi. Về 


1. Đầu đề này là của chúng tôi. (BT) ` 


= 


việc sử dụng chủng, người ta nói đến ở giấy tờ 
khác, hoặc phần lớn là chẳng nói ở đâu cả. Lễ nào 
khi chúng ta đề nghị nên có thải độ nghiêm túc 
với việc đỏ, thì như thế là chúng ta đòi hỏi quá 
nhiều chăng? Dạy thề dục tự do và những bài thề 
dục có dụng cụ cho học sinh tất cả các lớp, chừng 
nào tứ chỉ của họ chưa mất hẳn khả năng co giần 
và sự mềm dẻo, thì cỏ tốt hơn là quần với những - 
chàng trai hai mươi tuôồi, như hiện nay người ta 
vẫn làm, đề hoài công — trong khi mặt họ và mặt 
mình nhễ nhại mồ hôi — trả lại cho xương cốt, 
bắp thịt và khớp xương của họ đã trở nên thỏ 
`kệch vì công việc, cải tính cơ động và mềm dẻo 
_ trước kia không? Bất kỳ thầy thuốc nào cũng sẽ 
_ nổi với anh rằng: sự phân công làm què quặt bất 
kỳ người nào đã chịu tác động của nó, bằng cách 
phát-triỀn cả một loạt bắp thịt này trong khi làm, 
teo những bắp thịt khác, và điều đó thề hiện ở 
mỗi ngành lao động mỗi khác, thành thử mỗi công 
. việc làm què quặt theo cách riêng của nó. Lúc đầu 
cho phép làm què quặt con người, rồi sau đó trong 
thời gian phục vụ quân dịch, cố làm cho họ trở 
lại thẳng người và hoạt bát, như thể hả chẳng 
phải là điên rồ sao? Phải chăng, phải cỏ một trình 
độ sáng suốt đặc biệt mà tầm mắt quan phương 
không với tới được, thì mới hiều được rằng người 
. lính sẽ tổt gấp ba, nếu như kịp thời thì hành 
-_ những biện pháp ở trường tiều học và trường 
. trung học đề chống lại sự què quặt đỏ ? 
Nhưng đó chỉ mới là bước đầu. ở trường, trẻ 
em dễ dàng lĩnh hội những quy tắc đội hình quân 
sự và những quy tắc vận động theo đội hình siết 


3ô. 


chặt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, học sinh đứng ngồi 
ngay ngắn, đi lại thẳng người, nhất là nếu em đó 
cỏ tập thể dục; còn tân binh chúng ta đứng trong 
hàng như thế nào, và huấn luyện cho họ đứng ngay 
ngắn và đi thẳng người khó như thế nào, bất cứ 
ai trong số chủng ta khi phục vụ quân dịch đều 
quan sát thấy cả. Đối với việc đi lại theo trung đội 
và đại đội thì có thê huấn luyện ở mỗi trường, và 
lại huấn luyện rất dễ dàng, điều này trong quân 
đội không có được. Cải gì đối với anh tân binh là 
đảng ghét, là khó khăn thường không khắc phục 
được, thì đối với em học sinh lại là trò chơi và 
giải trí. Trật tự và sự ngay hàng thẳng lối trong 
hành quân theo hàng ngang và ở những chỗ ngoặt,.. 
là điều khó đòi hỏi đạt được ở những anh tân binh : 

lớn tuồi, thì các em 'học sinh nắm được như trò 
chơi, miễn là họ được tập luyện có hệ thống. Nếu 
một phần kha khả thời gian mùa hè đem dùng 
vào những cuộc hành quân và những công việc học 
tập, tập tành. dã ngoại, thì cái đó sẽ cỏ lợi cho sự 
phát triền thề chất và tỉnh thần của các em học 
sinh, cũng nhw đối với tài chính của ngành quân 
sự; bằng cách đỏ, ngành quân sự sẽ giảm được 
nhiều tháng quân dịch. Những cuộc đi chơi có tính 
chất quân sự ấy có thê sử dụng một cách tốt đẹp 
đề tập cho các em học sinh giải quyết những nhiệm 
vụ phục dịch dã ngoại, và những cuộc đi chơi ấy, 
trên một mức độ rất cao, nâng cào trình độ trí lực 
của các.em học sinh và đem lại cho họ khả năng 
nắm được sự huấn luyện quân sự chuyên môn 
trong một thời hạn tương đối ngắn, — điều đó ông 
bạn tôi là:Bây-xtơ, có hồi là một sỉ quan Phô, đã 
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chửng mình bằng thực tiễn ở trường học tại Duy- 
trích. Vời tỉnh chất phức tạp của ngành quân sự 
như hiện nay, đừng hòng nghĩ đến chuyện tiến tới 
một hệ thống đân binh nếu không huấn luyện quán 
sự cho thanh niên, và chính trong lĩnh vực này, 
những điều làm thử thành công của Bây-xtơ cớ 
một ỷ nghĩa to lớn. 


Viết năm 1593 Ph. Ắng-ghen: Châu Ấn cỏ thề giải 
trừ quân bị được không? {rong 
Œ. Mác uà Ph. Ăng-ghen, Toàn lập: 

“bắn tiếng Nga, t. XVI, phần .II, 
1936, tr. 338, 345 — 347. 


GỬI ĐẠI HỘI QUỐC TẾ 
CỦA SINH VIÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


h — Luân-đôn, 19 tháng Chạp năm 1893 


Các bạn thần mến ! : 


Xin cảm ơn các bạn đã ân cần mời tôi đến dự 
Đại hội thanh niên xã hội chủ nghĩa và tôi rất lấy 
làm tiếc rằng không thê nhận lời mời ấy được, vì 
tôi còn bận nhiều công việc quan trọng và cấp 
bách: không trì hoän được. Vì vậy, tôi chỉ còn có 
. cách chúc Đại hội của các bạn mọi sự thành công 
xứng đáng với nỏ. Mong rằng những cố gắng của 
các bạn sẽ góp phần phát triền trong thanh niên 
cái ý thức rẵng chính từ hàng ngũ của họ sẽ ra 
đời một giai cấp vô sản lao động trí óc, có sử mệnh 
đóng vai trò to lớn trong cuộc cách mạng sắp tới, 


_.bên cạnh và cùng với những người anh em lao. 


động chân tay của mình. 

Những cuộc cách mạng tư sản của thời trước 
đòi hỏi các trường đại học cung cấp rặt những 
trạng sư, coi đó là chất liệu ban. đầu ưu tủ đẻ ra 
_ những nhà hoạt động chính trị của chúng; đề giải 
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phỏng giai cấp công nhân thì ngoài ra, còn cần có 
những bác sĩ, kỹ sư, nhà hóa học, nhà nông học 
và cáo chuyên gia khác, vì vấn đề không những 
là phải nắm lấy việc quản lý bộ máy chính trị, mà 


còn phải nắm lấy việc quản lý toàn bộ nền sẵn 


xuất xã hội, và ở đây, thay chò những câu nói kêu, 
cần có những tri thức vững chắc. 
| _ Chào thân ái 
Ph, Ăng-ghen 


C. Mác và Ph. Ăng-ghén, Toàn tập, 
_ bản tiếng Nga, t. XVI, phản HH, 
1936, tr. 374. 


V.L LÊNÑIN a LÝ. XTALIN_ 
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Trích : 


NHỮNG ĐIỀN HÌNH VỀ KẾ HOẠCH 
KHÔNG TƯỞNG CỦA PHÁI DÂN TÚY 


— Người ta không thê hình dung được một xã hội 
lý tưởng tương lai, nà trong đó, nền giáo dục lại 
sẽ không kết hợp với lao động sản xuất của thế 
-hệ trẻ: giáo dục và giảo dưỡng nếu thoát ly lao 
động sản xuất, hoặc lao động sản xuất không đồng 
thời có sự giáo dục và giáo dưỡng thích hợp, thì 
đều không thê đạt tới trình độ cần thiết cho sự 
phát triền của kỹ thuật và tình trạng của những 
tri thửc khoa học được. Tư tưởng đó, những nhà 
. không tưởng vĩ đại thời xưa đã đề xuất ra rồi; tư 
tưởng đó đã được các €môn đồ» hoàn toàn tản 
thành, đặc biệt vì lề đó, những « môn đồ » Ấy, trèn 
- nguyên tắc, đều không phản đối lao động của phụ 
nữ và của thiếu niên trong còng nghiệp, đều coj 
những ý định cấm hẳn thử lao động đỏ là phản 
động, và chỉ kiên quyết đòi cho thử lao động ẩy 
được tiến hành “trong những điều kiện vệ sỉnh 
tốt hơn, 


Viết nắm 1897 *W,L Lê-nin, Toản tập, Nhà xuất bẵn 
Sự thật, Hà-nội, 1961, t. 2, tr: 019. 


đồ 


Trích: 


_§Ự PHÁT TRIỀN _ 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở NGA 


Đại công nghiệp cơ khí hoàn thành triệt đề cuộc 
cải tạo này, tách hẳn công ñghiệp ra khỏi nông 
nghiệp và tạo ra, như chúng ta đã thấy, một giai 
cấp đặc biệt hoàn toàn không quan hệ gì với nông 
dân cũ và phân biệt với nông dân cñ ở chỗ là họ 
có một lối sinh hoạt khác, những quan hệ gia đình 
khác và mức nhu cầu cao, cả về vật chất lẫn tỉnh thần. 

.. Trong tiêu thủ công và trong công trường thủ Công; —~ 
chúng tá luôn luôn nhìn thấy tàn tích của quan hệ - 
gia trưởng và của các hình thức lệ thuộc về thân thể 
trong hoàn cảnh chung của.kinh tế tư bản chủ nghĩa, 


__ những tàn tích này làm cho tình hình người lao - 


động thêm nguy ngập, làm cho họ đâm ra đê hèn 
và trụy lạc. Đại công nghiệp cơ khí tập trung đông. 
đão công nhân thường là từ khắp nơi trong nước 
đến, nên hoàn toàn không thích hợp 'nữa với 
những tàn títh của chế độ gia trưởng và của sự - 
lệ thuộc về thân thể và nêu rổ « thái độ » thật sự 
-«khinh miệt quá khử », Truyền thống cồ hủ đỏ bị - 


⁄ 


dỊ 


đồ vỡ chính là một trong những điều kiện chủ yếu 
khiến cỏ thề tiền liành và cần thiết phải tiến hành 
việc điều tiết sắn xuất và kiềm soát xñ hội đối với 
_ sắn xuất Khi nói tới vấn đề công xưởng đã cải 
tiền điều kiện sinh hoạt của đân cư thì cần vạch 
vồ nằng đặc biệt việc tuyên phụ nữ và thiếu niên 
vào sẵn xuất là một hiện tượng tiến bộ về cơ bản. 
Rhỏng còn nghỉ ngờ gì nữa, công xưởng tư bản 
chủ nghĩa đã đầy các loại người lao động đó vào 
tình cảnh đặc biệt -khó khăn, việc rút ngắn và điều 
chỉnh ngày làm việc và việc bảo đảm điều kiện vệ 
sinh khi làm việc, v.v., đối với họ là hết sức cần 


thiết hơn là đối với những người lao động khác, - 


thế nhưng, xu hướng đòi hoàn toàn cấm chỉ phụ 
nữ và thiếu niên không được lao động trong công 
nghiệp, hoặc giả xu hướng duy trì chế độ gia 
trưởng về sinh hoạt là chế độ loại bỏ lao động đó, 
xu hưởng đó thật là phẩn động, là không tưởng. 
Phả hủy tình trạng đóng cửa có tính chất gia tộc 
của hai loại:dân cư trước kia không thoát ra khỏi 
được cải phạm vi chật hẹp của quan hệ gia đình 
và hớ hàng ; thu hút .họ trực tiếp tham gia vào 
_sẵn xuất xã hội, làm như thể là đại công nghiệp 
cơ khí đã thúc đầy họ phát triển, nâng cao tỉnh độc 
_` lập của họ, nghĩa là đã tạo ra những điều kiện sinh 
hoạt cao hơn rất nhiều so với tỉnh chất bất di 'bất 
dịch gia trưởng của quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa. 


Viết uào khoảng V.LLêanin, Toản tập, Ñhà xuất - 


1896 — 1899 . hẳn §ự thật, Hànội, 1062, t. 3, 
: "—— >. tmw. 701—7. | 
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Trích : 


CÁC MÁC. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Do những điều nói trên, tạ thấy rằng Mác hoàn 
. toàn dựa vào và chỉ dựa vào những quy luật kinh 
tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết luận 
_ rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải 
_ chuyển biến thành xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc 
xã hội hóa lao động, — ngày càng tiến nhanh thêm 
theo nhiều hình thức, và trong nửa thế kỷ vừa qua, 
từ khi Mác mất, đã biêu hiện nhất là ở sự bành 
trưởng của đại công nghiệp, của những cảc-ten, 
xanh-đi-ca, tơ-rớt tư bản chủ nghĩa và cả ở sự 
“ phát triền ghê gớm của quy mô và thế lực tư bản 
tài chính, — là cơ sở vật chất €hủ yếu cho sự ra 
đời không thê tránh khỏi của chủ nghĩa xã hội. 
Lực lượng tỉnh thần và trí tuệ thúc đầy sự chuyền 
biến đó, lực lượng vật chất hoàn thành-sự chuyền 
biến đó, là giai cấp vô sản, giai cấp đã được chính 
_ ehủ nghĩa tư bản rèn luyện. Cuộc đấu tranh của 
_giai cấp vô sẩn chống giai cấp tư sẵn, một cuộc 
_ đấu tranh có nhiều hình thức khác nhau và cỏ một 
z 
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nội dung ngày càng phong phú, nhất định biến 
thành một cuộc đấu tranh chính trị nhằm giảnh lấy 
chinh quyền (« chuyên chính vô sản »). Việc xẩ hội 
hỏa sẵn xuất không thề không dẫn tới việc chuyển 
biển tư liệu sẵn xuất thành tài sản xã hội, tới 
qviệc tước đoạt những kẻ đi tước đoạt», Năng 
suất lao động tăng lên rất nhiêu, thời gian lao động 
được rủt ngắn lại, lao động tập thê tính xảo thay 
thể cho dấu vết, cho tàn tích của tiểu sản xuất 
` nguyên thủy và phân tán, đó là kết quả trực tiếp 
của sự chuyền biến nói trên. Chủ nghĩa tư bản cắt 
đứt hẳn sự liên hệ giữa nông nghiệp và công? 
nghiệp, nhưng đồng thời, do nó phát triền đến một 
trình độ cao, nỏ cũng chuần bị những nhân tố mới 
cho mối liên hệ ấy: sự kết hợp giữa công nghiệp 
với nông nghiệp trên cơ sở áp dụng khoa học một 
cách có ý thức, trên cơ sở sự liên hợp của lao động 
tập thể, trên cơ sở phân: phối lại dân cư (chấm dứt 


-__. tình trạng nông thôn bị cô lập, bị bỏ rơi, không có 


văn hóa, eñng-như tình trạng dân cư tập hợp một 
cách đông đảo không hợp lý ở những thành thị 
lớn). Những hình thức cao của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại chuần bị một hình thức gia đình mới, 
những điều kiện mới cho địa vị của phụ nữ-và cho 
việc giáo dục những thế hệ mới : trong xã hội hiện 
đại thì lao động của phụ nữ và trẻ con, sự tan rã 
của gia đình gia trưởng do chủ nghĩa tư bản gây 
nên, đều không tránh khỏi có những hình thức 
khủng khiếp nhất, tai hại nhất và ghê tởm nhất. 


Tuy nhiên «khi giao cho phụ nữ, cho thanh niên 


- và trễ con nam nữ một vai trò quyết định trong 
quá trình sẩn xuất có tồ chức và tỉnh chất xã hội, 


`. 


ngoài phạm vì gìa đình, như thể là đại công, nghiệp 
cũng tạo ra một cơ sở kinh tế mới cho một hình 
thừc gia đình cao hơn và hình thức quan hệ nam 
nữ cao hơn, ho rằng hình thức gia đình kiều 
Giẻc-ma-nì eơœ-đổe giảo là tuyệt đổi và vĩnh viễn 
thì cũng là vò lỷ chẳng khảe gì cho rằng những 
hình thức gia đình phương Đông, Hy-lạp và La-mñ 
là tuyệt đổi và vĩnh viễn, nhưng thật ra những 
hình thửc gia đình đỏ là một loạt những sự phát 
triền lịch sử thổng nhất, Cũng hiền nhiên là cải 
việc tập hợp những cả nhân cả nam lẫn nữ đủ lửa 
tuồi thành một thề lao động mặc dù đưởi hình 
thửc tư bản chủ nghĩa đã man thỏ bạo của nó, 
trong đỏ chỉnh người công nhân tồn tại vì quá 
trình sắn xuất, chử khỏng phải quả trình sản xuất 
tồn tại vì người công nhân, nỏ là một nguồn bại 
hoại và nô dịch ghẻ tổm nhưng trải lại, trong. 
những điều kiện thích hợp, thì nhất định. nó phải 
biển thành một nguồn sỉnh ra sự phát triền nhân 
đạo ». (Tư bản, quyền Ij cuối chương 13). Chế độ 
công xưởng cho chủng ta thấy cải «mầm mống 
của nền giảo dục tượng lai, một nền, giảo dục sẽ 
' kết hợp lao động sản xuất với học tập và thề dục 
cho tất cả các trẻ em trên một hạn tuồi nào đó, và 
đỏ không phải chỉ là một phương pháp đề làm 
tăng thêm sảẩn xuất xä hội mà còn là một phương 
pháp duy nhất đề tạo ra những con người phát 
triỀn toàn diện». (Như trén)” 


Viết năm 194  - `V.L Lê.nin, Toàn tập, Nhà xuất 
bần Sự thật; Hà-nội, 1963, t.21, 


~ 


Trích : 


THƯ TỪ NƯỚC NGOÀI GỨI VỀ 


.‹Phải chăng giai cấp vô sản Nựa chỉ đồ máu đề 


được nhấn lấy hàng tràng lời hứa hẹn dài dòng 


về cải cách dân, chủ chính írị không? Có thật là 
giai cấp vô sản sẽ khỏng đòi đề tranh thủ cho mọi 
người lao động được nẵnn thấy và cảm thấy ngau 
tức khắc một sự cải thiện nào đó trong những điều 
kiện sinh sống của họ, chăng ? cho mỗi gia đình 
đều có bảnh mì, cho mọi em bẻ đều®Èó, chai sữa - 


_ng0n chăng ? cho không một người lớn nào trong 


gia đình giàu có lại dám dùng quá khâu phần sữa 


_ của họ, trong khi các em bé bị thiếu.sữa, chăng? 


cho các cung điện và những tòa nhà lịch sự của 
Nga hoàngvà bọn quý tọc. bỏ lại đều 4hông được 
bỏ không, mà phải đem dùng làm nơi trú ngụ cho 
hhững người không cỏ nhà và người nghèo, chăng 


. ` 
9 .» 


Viết tháng Ba 1017 VI, Lê-nin, Toàn tập, Nhà xuất bẩn 
. §ự thật, Hà-nội; 1963, t, 23, tr. 419. 
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Trích : 


_ TÀÌ LIỆU VỀ VIỆC SỬA ĐỒI 
-- _ GƯƠNG.LĨNH CỦA ĐẢNG 


_ 


13. }. Trường thợ: phẩi tuyệt đối là trường học phi 
tôn giáo. 


1d. Giáo dục phŠ thông Nà bách khga (cung cấp 
những. tri thức tý luận,và thực. tiễn về tất cả các 
ngành - chủ yếu của sản xuất), miễn học phí và 
cưỡng bách? chọ. đến 16 tuồi, cho tất cả các trẻ em 
- đam nữ; liên hệ chặt chẽ giáo dục với lao động 
-_ xã hội có Ích của các em. 


15. Cung cấp 'cho tất cả các học sinh lương thực, 
quần ảo TRÀ sách vở do Nhà nước đài thọ.. 


Q32” VN A  S ế 
Viết tháng. Tự : xo: V.L. Lè-nin, Toàn lập; Nhà xuất bản 


qhắng Năm 1917 > 5IBN: thật, Hà-nội, 1963, t. 24, tr-508. 


TẾ 


‹ 
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GỬI SỞ  QUẢN LÝ TÀI SẲN 
CÁC CUNG ĐIỆN NHÂN DÂN Ở 
MÁT-XCƠ-VA 


Tôi thiết tha yêu cầu Sở quản lý tài sẵn các cũng 
điện nhân đân ở Mảt-xeơ-va thỏa. mãn yêu cầu của 
- Vụ phụ trách các nhà bảo dưỡng và giáo dục thiếu 
nhì Hộ dân ủy Bảo hiềm xã hội!, 1/I, 1918, 


¬" 


Chủ tịch Hội đồng Dân §y 
V.U-li-a-nốp (Lê-nin) 


VI Lê- -nin, 1 Toản tập, bản tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ năm,.t. 50, tr.201. 


1. "Thư này Lê- nin viết trên công văn của Vụ trưởng & 
vụ phụ trách các nhà bảo đưỡng và giáo dục thiếu nhỉ 
Bộ dân ủy Bảo hiểm. xã? hội A, I, U-li-a-nô-va — Ê-1i- da- 


_ rô-va gửi Sở quản ly, tài sản các cung điện nhân đân `ở 


. Mảt-xcơ.va, yêu cầu cung cấp gối, chắn và áo quần cho 
các trại trẻ mồ côi rời khỏi Mát-xcơ-va về các tỉnh có 


- lủa mì, nhân có nạn đói. 


- Chỉ thị của Lê-nin đã được thực Mậu (B. tụ.' 


GỪI A. Ð. TXI-U-RU-PA' 
Gửi Txi-u-ru-pa 
Yề tuần lễ cửu trợ trẻ em đói, trong bất cứ tình 
„ huổng nảo cũng phải chuần bị, công bổ và tiến hành, 
Có thề là nên kết hợp tuần lễ cửu trợ trẻ em đói 
vởi việc irưng mua lương thực thừa và với cuộc 
động viên đặc biệt của các ủy ban nông dân nghèo, 
- Có thề là nên lấy thêm và làm thêm gì nữa cho 
trẻ em chăng ? | 
Nên lầm chử. - 
Xin đỉnh theo tài liệu về thịt: yêu cầu gửi trả 
lại cho tôi gấp kèm theo ý kiến ngắn gọn của Bộ. . 
dân ủy Lương thực. : _. 
Viết uào tháng Giêng .V.I Lê:nin, Toàn tập, bần tiếng Nga, 
sớm nhất là năm 1919 „ -xuất bản ]ần thử nằm, t.50, tr. 21. 


1. Chỉ thị gửi A. Ð. Txi-u-ru-pa đo V. I. Lê-nin viết trên 
bần báo cáo của Tiều ban liên bộ của Bộ dân ủy Giáo 
dục phụ trách việc thu mua lương thực cho-trẻ em ở 
Mát-xcơ-va và Pè-tơ-rô-grát. Bảng báo cáo nêu lên những 
biện pháp nhằm cải tiến việc cung cấp lương thực cho trẻ 
em và nói riêng là đã đề nghị chuần bị-và công bố « tuần 
lễ cửu trợ trẻ em đói» đề tiến hành đồi hàng. hỏa lấy 
. — thực phầm ở các vùng nông thôn rồi chuyền về thành 

ˆ thị. (B.T) : Đủ võ Đonhà bà v5 

2, Tài liệu nói ở đây đã bị thất lạc, nay không còn: nữa. 


' : Trích:. 


DỰ ẤN CƯƠNG LĨNH CỦA Đ,C.S. (b) NGA 


Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng Cộng 
sản Nga có nhiệm vụ phải hoàn thành sự nghiệp. 
đã được bắt đầu từ cuộc Cách mạng tháng Mười 
1917, nhằm.biến nhà trườág từ một công cụ thống 
trị giai cấp của giai cấp tư sản thành một công cụ 
đề đập tan nền thống trị đỏ, cũng như đề-hoản 
“toàn xóa bỏ việc phân chia xã hội thành giai cấp. 


Trong thời kỳ chuyên chính vô sắn, nghĩa là 
trong thời kỳ chuần bị những điều kiện đề đi tới 
-thực hiện hoàn toản chủ nghĩa cộng sản, nhà - 
trường không những phải truyền bá những nguyên. 
lý của chủxnghTa cộng sản nói chung, mà còn phải 
là một công cụ truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng' 
về tö chức và giáo dục của giai cấp vô sản vào 
những người lao động nửa vô sản và không phải 
vô sản, nhằm đào tạo một thế hệ có khả năng thực. 

_ hiện vĩnh viễn chủ nghĩa cộng sản. 


- ĐÓ 


Nhiệm vụ trườc mắt hiện nay trong lĩnh vực 
này là: 

1) Thiết lập chế độ giảo dục không mất tiền và 
bắt buộc, phồ thôn và bách khoa (nghĩa là dạy 
lỳ luận và thực tiễn về tất cả các ngành sản xuất 
chủ yểu) cho cắc trẻ em trai gải từ 16 tuồi trở 
xuống. 

3) Kết hợp chặt chẽ giờ tác giảo dục với công 
tàc lao động sẵn xuất xã hội. ` 
3) Nhà nước đài thọ cho toàn thể học sinh các 

khoản chỉ phi về ăn, mặc và các dụng cụ học tập. 

4) Tăng cường công tác cồ động và King cá lẽ 
trong giảo giởi. 

5) Đào tạo những lớp cản bộ giảng kêu mới, có 
tư tưởng cộng sản. 

6). Kèu gọi nhân đản lào động tích cực tham gia 
sự nghiệp giáo dục (phát triền những hội đồng giáo 
dục quốc đân, động v viên. h. Những người cỏ văn 

hóa, v.V.). : 

7) Vì chính quyền xô _vÏỆt tà giúp đỡ một cách 
_ có hiệu quả tông nhân và nông dân lao động tự 

học (thành lập những thư viện, những lớp cho 
người lớn tuồi, những trường đại học nhân dân, - 
tồ chức những cuộc nỏi chuyện, những rạp chiếu 
bóng, những xưởng nghệ thuật, v.v.}. 

8) Phát triền hết sửc rộng rãi công tác tuyên 
truyền tư tưởng sộng sản, 


ù £ ° * * 


ñ1-. 
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ĐIỀM NÓI VỀ GIÁO DỤC QUỐC DÂN 
TRONG _CƯƠNG LĨNH 


⁄“ 
¬ 


Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng Cộng 
sản Nga tự đặt cho mình nhiệm vụ phải hoàn thành 


,Sự nghiệp mà Cách mạng tháng Mười 1917 đã bắt 
` đầu — tức là biến nhà trường, từ một công cụ 


thống trị giai cấp nằm trong' tay giai cấp tư sẵn 
thành một công cụ để đập tan nền thống trị đó ; 
và phải hoàn toàn xóa bỏ sự phân. chia xã hội 


thành giai. cấp. Nhà trường phải trở thành một 


công cụ của chuyên chính vô sản, nghĩa là nhà 
trường không những phải truyền bả những nguyên 
lý của'chủ nghĩa cộng sản nói chủng, mà còn phải 
là một công cụ truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng, về 
giảo dục và tô chức của giai cấp vô sản vào trong 
các tầng lớp những người lao động nửa vô sản 
và không phải vô sản, nhằm hoàn toàn đập tan 
SỰ kháng cự của bọn bỏe lột và thực hiện chế độ 


. cộng sản. Theo ý nghĩa đó, những nhiệm vụ cấp. 


thiết: nhất hiện nay là : 
q) Dựa vào sự giúp- đở về mọi mặt của chính - 


quyền : xô-viết, phát huy hơn nữa tính chủ động. 


của công nhân và nông dân lao động trong lĩnh ` 


vực giáo dục ; - 


(2) Triệt đề nắm lấy không những một bộ phận 
hoặc đại bộ phận giáo giới, như hiện nay, mà là 
toàn thể giảo giới, nhằm sa thải những phần tử tư 
sản và phần cách Hồng bất trị và nhằm đảm 'bảo 


Bh) 


việc chấp hành chu đảo những nguyên tắc cộng 

sản (chấp hành chu đáo chính sách) ; 

(3) Thiết lập chế độ giáo dục không mất tiền và 

bắt buộc phồ thông và bách khoa (dạy lý luận và 

thực tiễn về tất. cả các ngành sản xuất chủ yếu), 
- cho trẻ em trai gái từ 16 tuồi trở xuống ; 

(4) Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với lao 
động sản xuất xã. hội của các em ; - 
*(ð) Nhà nước đài thọ cho toàn thề học sinh các 
khoản chỉ phí về ăn, mặc vả các dụng cụ học tập ; 

(6) Làm cho nhân dân lao động tích cực tham 
gia sự nghiệp giảo dục quốc dân (phát triền những 
hội đồng giảo dục quốc dân, động viên những ` 
người có văn hóa, v.V.); 

-Hoặc ad*2 (7) Liên hệ chặt chế giữa giảo giới 
với bộ máy tuyên truyền và cồ động của Đảng 
No cu sản Nga. 


jnăn 1925 xa" Lê-nin, Toản tập, Nhà xuất 
— š - bản Sự thật, Hàmội, 1968,.t. 2, 
- tr 1Í7 — 118 MÓ— HL , .  - 


\ 


* Điều phụ. (Ä,D.) ` 
ỉ 


B6 - 


DỰ THẢO BỒ SUNG 
VỀ ĐIỀM TRONG CƯƠNG LĨNH 
về MẶT GIÁO DỤC QUỐC DÂN 


đối với _người lớn: 
¡ phát triển giáo dục 
điệc giáo dục bách: k? 
Hàm tạ thanh niên chuyên nghiệp chuyển 
¡ lớ sang giáo dục bách , 


thêm : 


2) sáng kiến (của trẻ em) trong nhà: thường: 
_ở) các nhà GỮIV6i YON- rẻ C1: 
—— 4) thêm vào § 6 + các công đoàn 


5) dạy bằng tiếng mẹ đẻ. 


“ 


__ Viết ngày 90 tháng gốc” Jm 'Lê-niri, Toàn tập, bản số 
1919 Nga, xuất bản lần thử nằm, Ẳ» 38, 
Đăng lần đầu tiền nằm - tr. 409. 
1919 trong. Văn lập 
Lê-nin XI 


GỬI CÁC CƠ QUAN XÔ-VIẾT- 
Ở XA-RA-TỐP . 


(ỦY BAN LƯƠNG THỤC TÍNH, ỦY BAN 
HÀNH CHÍNH TÍNH, ỦY BAN HÀNH CHÍNH 
uc THÀNH PHỐ, bà 


Ngày 5. IV. 1919, 


Tôi hoàn toàn tản thành yêu cầu của Bộ dân ủy 
Lương thực về việc bằng mọi cách giúp đỡ «Hội 
đồng Xa-ra-tốp bảo uệ trẻ em đang bị đói ở các thủ 
đô đỏ ». Về phần tôi, tôi thiết tha yêu cầu hãy hết 
- SỨC giúp đỡ «Hội đồng bảo vệ { trẻ em›» này. 


so: Chủ tịch Hội đồng Dân ủy 
Z_..”_V.U-li-a-nốp(Lê-nin)ˆ 


V.1. Lê-nin, Toản fập, bản tiếng Nga, 
. , xuất bản lần thử nằm, †, ð0, tr. 275. - 


Ji VI nh 


-LÒI PHÁT BIỀU TẠI ĐẠI HỘI HỌC SINH 
CỘNG SẢN NGA LẦN THỨ NHẤT 


Ngày 17 thủng Tu: 1919 


Ù 


Tôi rất sung sưởng chào mừng các em. Tỏi 
không biết bạo nhiêu tỉnh có đại biêu ở đây, cũng 
_ khòng biết cáảe em từ những nơi nào đến. Điều 
quan trọng là thanh niên cộng sản đang được tô 
chức. Điều quan trọng là thanh niên dang được 
tập Hợp lại đề học tập xây dựng nhà trường mới. 
Trước mặt các em, bây giờ các em có một nhà 
trường mới, Nhà trường cũ, nhà trường chính thức 
mà các em không yêu mến, mà các em giiét và nó 
không có liên hệ gì với các em, nhà, trường ấy 
không còn nữa. Công tác của chúng ta sẽ đòi hỏi 
một thời kỳ rất dài. Xã hội tương lai mà chúng ta 
mong ước, xã hội mà trong đó chỉ cần có người 
lao động, xã hội mà trong đó không thề có' một sự 
bất bình đẳng nào cả, xã hội ấy, chủng ta cần phải 


một thời gian dài mới xây dựng được, Hiện nay, : 


chủng ta chỉ mới làm cải việc đặt những viên đá 
đầu tiên cho xã hội tương lai, nhưng chính các 
em sẽ xây dựng xã hội ấy khi các em trưởng thành. 


' - 
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Hiện thời, eáe em hãy làm việc trong phạm ví sức 
lực của củc em, dừng làm một nhiệm vụ nào quá 
sửc mình, 'häy làm việc dưới sự hướng dẫn của 
các huynh trưởng. Một lần nữa, tôi chào mừng đại 
hội và` tôi chúc các em thành công nhiều trong sự 
nghiệp của các em, : 


\ 
e 


Cộng. bố lần đầu tin +  V.I.-Lê-nin, Toàn tập, Nhà xuất 
năm 1923 bản Sự thật, Hà.nội 1968, t. 29, 
tr -361. 


Tri L 


BA DIỄN VĂN 
\ m 
. ĐỌC TẠI QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ 


Ngày 1 tháng Năm 1919 


ga) 
_Lê-nin nỏi : Phần lớn những người tham dự. 
mit-tinh mà thưa quá 30, 35 tuôi, thì sẽ trông thấy 
được sự sum sẻ của`.chủ nghĩa cộng sản mà hiện 
nay thì còn khá xa đối với chúng ta. ` 
Chỉ vào các em thiếu nhỉ, Lê-nin nói rằng, 


Ỉ những em hiện nay tham dự ngày lễ của lao động 


giải phóng, sẽ được hưởng hoàn toàn. thành quả 
của những nỗ lực và hy Mĩnh tự nguyện của những 
người cách mạng, 

Con cháu chúng ta sẽ xem những tải liệu và 
những di tích của thời kỳ tư bản như một chuyện 
kỳ lạ vậy. Chủng sẽ khó mà tưởng tượng được 


__ tại sao' việc buôn bản những vật: -dụng nhu yếu 


hàng đầu lại nằm trong tay những tư nhân ; công 
xưởng và nhà mảy sao lại có thể thuộc về những _ 


: cả nhân ; một người sao lại có thê bóc lột được 


- 


--.. .. 


người khắc ; sao lại có thề cỏ được những người 
khỏng lao động. Từ trước đến nay,. người ta đã 
nói về cái mà con chắu chủng ta mai sau sẻ xem 
như là một câu chuyện kỳ lạ, nhưng hiện nay, các 
đồng chi đã trông thấy rõ ràng rằng lâu đài xã hội 
xã hội chủ nghĩa mà chủng ta đã đặt nền móng 
không phải là một điều không tưởng. Lâu đài ấy, 
con chảu chủng ta sẽ xây dựng nỏ với lòng hăng 
say gấp bội. (Võ íau nang độ) 


Đăng ngày 9 thủng ` 


Năm 1919 trên bảo 
œ Tin tức buồi chiều 
của _.Xô-uiết Mảt-xcơ- 
pa » số 930) 


~ 


Theo đủng nguyên oằn trên bảa, 
Y.L Lè-nin, Toàn (dập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1968, t. 29, 


tr. 367. 


ĐIỆN GỬI X. Ð. VUN-PHƠ-XÔN 
Gửi Vun-phơ-zôn 
Bộ trưởng Bộ dân ủy Lương ”% 
Xim-phê- rô-pôn. 


Do tình hình lương Íhựé ở Đại Nến rất trầm | 
trọng, do tình trạng rất thiếu lương thực thực phầm 


; cho trễ em, đặc biệt là trẻ em ốm, tôi đề nghị 


chayên tất cả số hoa quả đóng hộp, cũng như pho- 
mát hiện cỏ Ở Crj-mê. cho Bộ dân ủy Lương thực, 
_ tuyệt đối chỉ đề nuôi các trẻ em ốm ở Bắc Đại ì Nà. 


AC. Tình hình Ki. nào cho biết gấp. 


_ Chủ tịch Hội đồng Quốc piững 


| 'Lê-nin 
/ cA | 
Viết! ngày 20-. _`W,1. TT Toàn tập, bản T, Nga, 
tháng Sảu 1919 xuất bản lần thứ năm, t. 50, tr, 388. 
N 


Trích : 


SÁNG KIẾN VĨ ĐẠI 


©° 


Các đồng chí hãy xem giai cấp tư sản. Cải gì cỏ 
lợi cho nö thì nỏ biết cách quảng cảo rầm rộ đến 
chừng nào ! Những xi nghiệp «kiều mẫu», theo 


- con mắt của bọn tư bản, đã được phỏ trương biết 
. bao trên hàng triệu tờ bảo của chủng ; bọn chủng 


đã khẻo biết bao đề làm cho những tồ chức tư 
sản «kiều mẫu » đỏ trở thành đổi tượng tự Ñão 
dân tộc! Nhưng bảo chỉ của chúng ta lại không hề 
hoặc hầu như không chủ ỷ miêu tả những nhà ăn 
và nhà giữ trẻ tốt nhất, không kièn trì hàng ngày 


- tìm cách làm cho một số nhà ăn và nhà giữ trẻ 


nào. đó phải biến thành những tồ chức kiều mẫu, 
không.chủ ý ca ngợi những tồ chức đỏ, không chủ 
ý giải thích hết sức tỉ mỉ rằng, nhờ cỏ lao động 
cộng sản gương mẫu, người ta đã tiết kiệm được 
lao động của con người như thể nào, người ta đã 
đem lại những điều thuận tiện cho người sử dụng 


-như thế nào, người ta đã tiết kiệm được vật phầm 


như thế nào, phụ nữ đã được giải phóng khỏi chế 


- độ nở lệ gia định như thế nào, những điều kiện 


ˆ 
* 


v.`¬ 


—_- 


- Vệ sỉnh đã được cải thiện như thế nào, đó là những 


kết quả có thê đạt được và mở rộng cho toàn thê 
xã hội, cho toàn thể những người lao động. 

Sản xuất gương mẫu, những ngày thứ bảy cộng 
sản gương mẫu, tính chăm lo và liêm khiết gương 
mẫu trong việc sản xuất và phân phối từng pút 
lủa mì ; những nhà,ăn kiều mẫu, sự sạch sẽ đáng 
làm gương trong nhà công nhân này trong khối 
nhà cửa kỉa — biết bao nhiêu là cái cần được báo 
chỉ ta, và cả mỗi tô chức công nhân và nông dân 
phải mười phần chủ ý và săn sóc đến hơn nữa. 
Đấy là những mầm mống của chủ nghĩa cộng sản, 
và chăm sóc đến những cái đó " DHhg xụ đầu 
tiên của tất cả chúng ta. 

Y 


V. L Lê.nin, Toàn đập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà- nội, 1971, t.29, 
in lần thứ hay, tr. 401 — 42 


Viết ngày 28 - 
tháng Sảu 1919 
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GỬI PHÒNG NÔNG .NGHIỆP 
BAN LƯƠNG THỰC XÔ-VIẾT 
ĐẠI BIỀU MÁT-XCƠ-VA 


Ngày 23 tháng Tám 1919 


Nhận được những mẫu hoa quả của các nông 
trường xô-viết gửi đến kèm theo thông báo số 4936 
(ngày 22 thàng Tám 1919), tôi hết sức thành khần 
yêu cầu sau này đừng làm thế nữa, hoa quả, v.v,, 
thì đừng gửi đến, mà nên gửi cho tôi những số 
- liệu cho biết nói chung hoa quả, v.v. của các nông 
trường x xô-viết được phân phối như thế nào, có 
- cung cấp cho các bệnh uiện, nhà an dưỡng, trẻ em 
hay không, cụ thề là cung cấp cho di, bao nhiêu. 
Các đồng chí có bao nhiêu nông trường +xô-ufết, 
thành phần ban quản trị ở các nông trường như thế 
nào, bao nhiêu nông trường có gửi báo cáo, bao 
nhiêu Hồng trường đã gửi tới mà oào thời hạn 
nảo, D.U.. . 

Chủ tịch Hội đồng Dân ủy 
» V,U-li-a-nốp (Lên) 
v† Lê-nin, Toàn lập, bản tiếng 


Nga, xuất bản lần thử năm, t, 51 
tr.37. 


NÓI VỀ SỰ XÉT XỬ 
NHỮNG VỊ THÀNH NIÊN 


Ghí chú và sửa chữa bản dự thảo sắc lệnh 


1) Lỷ thuyết phân biệt không, dùng được. 

2) Tòa án và nhà tù lảm hư hồng. —. 

3) Ai biết được tâm ly trẻ em ? Cáe viên chánh 
ân hay giám định ? 

4) Cơ quan đặc biệt 1s. 

ð) Những kẻ đầu cơ và cáo loại khác ? Sự tái 
_ vi m2 0y 2 ~.. 


TT 


Ì) Giao cho Bộ dân ủy Tư pháp cùng bàn bạc 
với Bộ dân ủy Y tế, Bộ dân ủy Giáo dục và Cục: 
thống kê trung ương nghiền cửu thảo ra các mẫu. 
bảo cáo về từng trường” hợp đưa những Mã thành 
_ niên ra tòa và việc xét xử họ. 
. 9} Giao cho Bộ dân ủy Giáo dục và Bộ dân ủy 
Y tế tăng cường hoạt TUẾCh về tỒ chức , cơ quan 


67 


điều trị và giảo dục cho những vị thành niên kém 
_ tri khôn, _ 


Qiao cho Bộ dân ủy Tư pháp thực hiện việc 
giảm sắt nghiêm ngặt hơn đối với thành phần các 
nhân viên thuộc các ủy ban về vị thành niên và 
đối vởi sự thực hiện trách nhiệm của các nhân 
.vièn ấy. _ ham Ð 


Viết ngàu # thảng Ba — V. I. Lè-nin, Toàn tập, bản tiếng 
1920 sỹ Nga, xuất bản lần thử năm, t, 4, _ 
Đăng lần đầu tiên — tr. 194. 
năm 1933 trong Văn 

` tập Lê-nin XXIV 


` 


GỬI CÁC CƠ QUAN XÔ-VIẾT Ở XIEBLRI 


Ngày 26 tháng Sáu 1920. 


Yêu cầu hết sức giúp đỡ người trình thư này là 
đồng chỉ Pu-sin-trép - 


I-li-a Đa-ni-lô-vich. ` 


đề tồ chức vườn trẻ và những cơ sở-tương tự khác 
tại địa phương đồng chỉ này, tỉnh Xê-mi-pa-la-tin, 
huyện Pa-vô-lô-đa.. | h 
- Chủ tịch Hội đồng Lao động 
— và Quốc phòng 
V. U-li-a-nốp (L4-nin) 


V.L Lênin, Toản iập, bẩn tiếng 
Nga, xuất bản lần thử năm, t. ðl, 
tr, 223. | 


W 


b ĐIỆN GỬI HỘI ĐỒNG 
KINH TẾ QUỐC DÂN A-DÉC-BAI-GIAN 


Gửi Hội đồng Kinh tế quốc dân A-déc- 
bai-gian ⁄ 
“ hh 1. Ban _ 
_ Sao. gửi Báp-Kin, đặc phái viên của Hội 
đồng Quốc phòng TS | 
AI . . ở Ä-xtơ-ra-khan. 
Sao gửi Pó-fi-a-ép, Ủy viên Bộ dân ủy 
Lương thực 
+ ở A-xtơ-ra-khan. 
“Theo tin Bộ dân ủy Lương thực nhận được thì - 
các đồng chí có sáu nghìn pút' trửng cả đen nén 
mà các đồng chí dự định xuất khầu theo thề thức 
chủ động trao đồi hàng hỏa. Chúng tôi thấy cần 
“lưu ỷ các đồng chí rằng đứng trên quan điềm toàn 
_ quốc mà xét thï việc làm đó của các đồng chí trong 
-vấn đề trao đồi hàng hóa mà không bàn bạc với 


` _* Pút = 16 kg38..(B,T) .. 


1 
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chủng. tôi là không thỏa đảng, Nếu thực sự thừa _, 
sảu nghìn pút trứng cá nén, chúng tôi yêu cầu 
chuyền số trứng cá đó về Máf-+zcơ-ua cho Bộ dán 
-ủu Lương thực đề phân phối cho trể em và những 
người vô sản đau ốm ở các trung tâm đang bị đói. 
Tình hình thế nào, các đồng chí đánh điện cho - 
Cục phán phối Bộ dân ủụ Lương thực biết. 


. Chủ tịch Hội, đồng Kinh tế xếp dân 


- kLê-ninl 
Viết ngày 29 ` .,W,L Lê-nin, Toản (ấp, bản tiếng 


_— thảng Sảu 1920 ` Nga, xuất bản lần thứ năm, t. ð1, 
cá ĐH To tr, 344. 


.-', 
Ì 


1, Bức điện, di còn có chữ kÌ-củ của N: P. Bovlavhic 
hy? Thứ lrưởng, Bộ dân ủy: Lương thực. (B.T. 3). 
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NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN 


(Diễn văn tại Đại hội II Đoàn thanh niên 
cộng sản Nga) 
NÑgày 2 tháng Mười 1920 


— 


(Lá-nin được Đại hội hoan hó nhiệt liệt). Các 
đồng chí, hôm nay, tôi muốn nói với các đồng chỉ . 
về những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn thanh niên 
cộng sản, và sau đó, về vấn đề các tồ chức thanh 
niên trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nỏi - 
chung, cần phải là những tồ chức như thế nào. 

Càng cần nói nhiều đến vấn đề này, vì theo một 
ý nghĩa nảo đó, có thê nói rắng nhiệm vụ thật sự 
xây dựng xã hội cộng sản, chính là của thanh niên. 
Thật yậy, rõ ràng là thế hệ những người lao động 
được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thì 
giỏi lắm chỉ có thề phá được nền móng của chế độ 
tư bản cũ dựa trên sự bóc lột, mà thôi. Giỏi lắm 
thi họ cũng chỉ giải quyết được những vấn đề 
được đặt ra do sự sáng tạo ra một trật tự xã hội 
có khả nấng ở;iúp cho giai cấp vô sản và các giai 
cấp cần lao giữ lấy chính quyền trong tay và đặt 
những nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ 
_ nảo khởi công trong những điều kiện mới, trong 
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một khuôn khồ không còn quan hệ người bóc lột 
người nữa, thì mới cỏ thề xây dựng được. 

Cho nên, khi đề cập đến nhiệm vụ của thanh 
niên theo quan điềm đó, tôi phải nói rằng nhiệm 
vụ của thanh niên nói chung, và của đoàn thanh 
niền cộng sẵn và các tồ chức khác nói riêng, có 
thề tóm lại bằng một chữ là : học, 


Dĩ nhièn, đây chỉ là «một chữ » mà thói, nó 
chưa giải đáp được những câu hỏi chính và cơ bản 
nhất, là : học gì và học như thể nào ? Nhưng, điều 
chắc chẩn là ở đây, cùng với việc cải tạo xã hội | 
tư bản cũ, việc dạy dỗ, giáo dục, và học tập của 
những thế hệ mới, những thế hệ sẽ xây dựng xã 
hội cộng sản, không thê y nguyên như trước được. 
Việc dạy đỗ, giáo dục và học tập của thanh niên 
phải xuất phát từ những vật liệu mà xã hội cũ đề 
lại cho chúng ta. Chũng ta chỉ cỏ thề xây dựng chủ 
nghĩa cộng sảntừ cải tồng số kiến thức, tồ chức 
và thiết chế, bằng cái số dự trữ nhân lực và phương 
tiện mà xã hội cũ đã đề lại cho chúng ta, Chỉ có 
_cải tồ triệt đề việc học tập, việc tồ chức và giáo. 
dục của thanh niên, thì chúng ta mới có thề làm . 
cho những cố gắng của thế hệ trẻ đạt.được kết 
quả là sáng tạo ra một xã hội không giống xã hội 
cũ, nghĩa là sáng tạo ra xã hội cộng sản. Cho nên, 
chúng ta phẩi nghiên cứu kỹ lưỡng xem chúng ta. 
phải dạy những gì và thanh niên phải học như thế 
nào, nếu họ thật sự muốn tỏ ra xửng đắng với ' 
danh hiệu là thanh niên cộng sản, và chủng ta phải 
chuần bị cho thanh niên như thế nào đề cho họ 


73 


ˆ 


biết hoàn thành và hoàn thành tốt sự nghiệp mà 
chủng ta đã bắt đầu. 

Tôi phải nỏi rằng lời giải đáp đầu tiên, hình như 
vậy, và cũng là lời giải đáp có vẻ tự nhiên nhất, là 
Đoàn thanh niên và nói chung, tất cả thanh niên 
muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học 
chủ nghÏa cộng sản. ' _ 

Nhưng một câu trả lời « học chủ nghĩa cộng sẵn » 


như thế thì chung chung quả. Vậy chúng ta cần 


những gì đề học chủ nghĩa cộng sản ? Chúng ta 
phải rút ra được những gì trong tông số kiến thức 
chung đề thu thải được kiến thắc của chủ nghĩa 
cộng sản ? Ở đây, cỏ cả mọi loạt nguy cơ đang đe 
dợa chủng ta, những nguy cơ đó xuất hiện ngay 


"khi mà vấn đề học chủ nghĩa cộng sản được đặt 
_ra không đúng hay được lý giải một' cách quá 
- phiến diện. - si xi? 


ˆ Thoạt tiên, tự nhiên là chủng ta nghĩ ngay rằng 
học chủ nghĩa cộng sản nghĩa là thu thái lấy tông 


_ gố kiến thức đã trình bày trong các sách giáo khoa 


và trước tác về chủ nghĩa cộng sản. Nhưng định 
nghĩa như trên có lẽ là quá thô sơ và thiếu sót, 
Nếu học chủ nghĩa cộng sản chỉ là thấm nhuần 


- những cái đã trình bày trong các tác phầm, sách 
_ vở nói về chủ nghĩa cộng sản thì chủng ta rất dễ 


tạo ra những tên mọt sách cộng sản hay những kẻ 
khoác lác và như thế thì là nguy hại và tồn thất 


-cho chúng ta; vì rằng, những người đó, sau khi 


đã học và đọc những cái đã trình bày trong sách 
vở về chủ nghĩa cộng sản, sẽ khởng cỏ khả năng 
kết hợp được tất cả những kiến thức đỏ lại và sẽ 


-¡ THỂ, 


không cỏ khả năng hành động đúng như chữ nghĩa 
_ cộng sẵn niong muốn. 

Một trong những tai họa và tệ nạn lớn nhất mà 
xã hội tư bản chủ nghĩa cũ đã đề lại cho chúng ta, 
đỏ là sự tách rời hoàn toàn giữa sách vở và thực 
-_ tiễn của cuộc sống : thật vậy chúng ta đẩ có những 
quyền sách mà trong đỏ mọi cái đều được miêu tả 
một cách đẹp để nhất đời, nhưng, phần nhiều 
những sách này chỉ là sự dối trả giả nhân giả nghĩa 
và ghê tởm, vì nó đem lại cho chúng ta một hình. 
ảnh sai lệch về xä hội tư bản chủ nghĩa. 

Cho nên, người ta sẽ mắc một sai lầm lớn nếf 
chỉ thấm nhuần một cách giảo điều những điều đã 
viết trong các sách vở nói về chủ nghĩa cộng sản. 
Ngày nay, những bài diễn văn, những bài bảo của 
chúng ta không phải là đơn thuần nhắc lại những 
cái trước đây người ta đã nói về chủ nghĩa cộng 
sản, vì rằng những bài diễn văn, những bài bảo 
của chúng ta đều gắn liền với lao động hàng ngày 
muôn màu muôn vẻ. Không có lao động đó, không 
có đấu tranh, thì kiến thức sách vở về chủ nghĩa 
cộng sản, lượm lặt được trong các tác phầm về 
chủ nghĩa cộng sản, sẽ không có. một chút giá trị 
nào cả, vì rằng kiến thức đỏ cũng chỉ là tiếp tục 
tình trạng tách rời trước kia giữa lý luận và thực 
tiễn, tình trạng đó là đặc trưng ghê tởm nhất. của 
- xã hội tư sản cũ. 

“Nguy cơ sể còn lớn hơn nữa, nếu chủng tạ chỉ: 
_ e thấm nhuần những khầu hiệu cộng sản. Nếu 
chúng ta không kịp thời hiểu. mối nguy cơ này và 
nếu chúng ta không hưởng toàn bộ công tác của 
chủng ta nhằm trừ bỏ nó đi, thì sự tồn tại của nửa. 


` 
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triệu hay một triệu nam nữ thanh niên, sau khi 
được học chủ nghĩa cộng sản theo lề lối trên, tự 
xưng là những người cộng sản, sẽ đưa đến một 
tồn thất lớn cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản. 
Do đỏ, vấn đề đặt ra cho chúng ta là: phải làm 
thể nào mà kết hợp được tất cả những điều trên 
đây đề dạy chủ nghĩa cộng sản? Chúng ta phải lấy 
của nhà trường cũ, của khoa học cũ những gì? 
Nhà trường cũ tuyên bổ là muốn đào tào ra một 
người cỏ trình độ văn hỏa chung đầy đủ và dạy 
- các khoa học nỏi chung. Chủng ta biết rằng đỏ là 
điều hoàn toàn khòng đúng, vì toàn thề xã hội 
trước đây đã được xây dựng và dựa trên sự phân 
chỉa loài người thành giai cấp, thành người bóc 
lột và người bị bóc lột. Lể tự nhiên là nhà trường 
cũ, đầy dãy tính chất giai cấp, nên chỉ giảo dục 
kiến thức cho con cải của giai cấp tư sẵn mà 
thôi. Mỗi lời nỏi của nó đều phù hợp với lợi ích 
của giai cấp tư sản. Trong các trường học đỏ, 
người ta chỉ giáo dục thế hệ trẻ công nhân và 
nông dân với mục đích là đào tạo đề phục vụ lợi : 
ích của giai cấp tư sản, Người ta giảo dục thế hệ 
đó nhằm đào tạo cho giai cấp tư sản, những tôi 
tớ được việc cỏ thề đem lại cho bọn chúng nhiều 
lợi nhuận mà vẫn không quấy rầy đến cảnh yên 
- ồn và thỏi ăn không ngồi rồi của chủng. Cho nên, - 
trong khi bài trừ nhà trường cũ, chủng ta tự đặt 
cho mình nhiệm vụ là chỉ lấy ở nhà trường cũ cải gì 
cần thiết cho chúng ta đề đạt được một nền giảo 
dục cộng sản chủ nghĩa chân chỉnh mà thôi. 
đây, tôi nói đến những lời chỉ trích, những. 
\ời buộc tội mà người ta luôn luôn nêu lên đối với 
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nhà trường cñ và thường thường điều đó đã đưa 


- đến những sự giải thích hoàn toàn sai lầm. Người 


ta nói rằng nhà trường cũ là học lối sách vớ, học ' 
nhồi sọ, học gạo. Gái đó đúng, nhưng phải biết 
phản biệt rồ nhà trường cũ có chỗ nảo xấu và 
chỗ nào có lợi cho ta; phải biết rút ra ở đó cái 
gì cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản. „ 

Nhà trường cũ là một nhà trường dạy lối sách 
vở, nỏ bắt buộc người ta phải thấm nhuần một. 
đồng kiến thức vỏ ích, thừa và không sinh động, 
làm cho đầu óc con người bị nhồi đầy và biến thế 
hệ trẻ thành những người làm việc bàn giấy đúc 


“cùng một khuôn, Nhưng. do đó mà lại suy. luận 


rằng người ta có thê trở thành người cộng sẵn 
mà không cần thấm nhuần những kiến thức do 
khoa học loài người đã tích lũy được, thì đó là. 
phạm một sai lầm nghiêm thọng. Thật là sai lầm - 
khi nghĩ rằng chỉ cần thấm nhuần những khầu 
hiệu cộng sản, những kết luận của khoa học cộng 
sản, chứ không cần phải thấm nhuằn tông SỐ - 
những kiển thức mà chính bản thân. chủ nghĩa - 
cộng sản cũng: là kết quả. Chủ nghĩa Mắc là một . 


_ thi dụ chỉ rồ rằng chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh 


như thế nào, từ tồng số kiến thức của nhân loại. 
Các đồng chí đã đọc và nghe nói rằng lý luận 
cộng sản, khoa học cộng sản, chủ yếu là do Mác 
sảng tạo nên, rằng học thuyết đỏ đã không còn là 
sự nghiệp của một người xä hội chủ nghĩa duy 
nhất, mặc dù có thiên tài, của thế kỷ thử XIX, mà 
nay đã trở thành học thuyết của hàng triệu và 


hàng chục triệu vộ sản trên toàn thế giới, những 


người này đã áp dụng học Đụ đỏ bà, cuộc 


- Tự 


“đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Và nếu các 
đồng chí đặt câu hỏi sau đây: tại sao học thuyết 
của Mác đã có thề chiếm được bàng triệu và hàng 
chụe triệu trải tỉm của những người trong giai cấp 
cách mạng nhất, thì các đồng chí sẽ chỉ được nghe 
một câu trả lời duy nhất: sở dĩ như thế là vì Mác 
đã dựa vào nền mỏng vững chắc của những kiến 
thức mà loài người đã thu thái được dưới chủ 
nghĩa từ bản; sau khi nghiên cứu quy luật phát 
triền của xã hội loài người, Mác đã hiều rằng chủ 
nghĩa tư bản phát triỀn tất nhiên sẽ đưa đến chủ 
nghỉa cộng sản và — đây là điều căn bản — Mác 
- chỉ chứng mỉnh chân lý đó dựa trên việc nghiên 
cứu xã hội tư bản một cách chính xác nhất, tỉ mỉ 
nhất,. sâu sắc nhất, bằng cách thấm .nhuần hoàn 
toàn tất cả những cái mà khoa học trước đây đã 
cung cấp. Tất cả những cải mà xã hội loài người 
đẩ sắng-tạo ra, Mác đã nghiền. ngẫm lại với ỏc. 
phê phản, không hề bỏ sót một điềm nào. Tất cả 
những cái mà tư tưởng loài người đã sáng tạo ra, 

Mác đã nghiền ngẫm lại, đã phân°fích phê phán, 
và đã căn cứ vào phong “trào công nhân đề kiềm 
tra lại; xà Mác đã nêu ra được những kết luận 
mà những. kể bị giam hầm trong những giới. hạn 
chật hẹp của khuôn khồ tư sản hay'b‡ những thành 
_ kiến tư sẵn trói buộc, không thề nào rút ra được. 

Chẳng hạn, khi chúng ta nói đến nền văn hóa 
_ vô sản, thì không nên quên điều đó. Nếu chúng ta 
không hiều rõ rằng chỉ có sự tỉnh thông hoàn 
hảo về nền văn hóa được sắng tạo ra trong quá 
trình phát triền của loài người và việc cải tạo 
nền-văn hóa đó mới cỏ thề xây dựng được nền ' văn 
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hỏa Ô sẵn thì chủng ta sẽ không thể giải quyết 
được vấn đề. Nền văn hóa vô sản không phải tự 
nhiên mà vỏ, nỏ không phải do những người tự 
cho mình là chuyên gia về văn hóa vô sẵn, phát 
mỉnh ra. Tất cả cái đó là hoàn toàn ngu ngốc. Nền 
_văn hỏa vô sản phải là sự phát triền lô-gích của 
tồng số kiến thức mà loài người đã tích lũy được 
dưới ách thống trị của xã hội tư bản, của xã hội 
bọn địa chủ và bọn quan liêu. Tất cả những con 
đường đó, lớn và nhỏ, đã và đang tiếp tục đưa tới 
nền văn hóa vô sản, cũng hệt như khoa kinh tế 
thính trị do Mác nghiền ngẫm lại, đã chỉ cho ta 
thấy xã hội loài người sẽ đi đến đâu, đã chỉ cho ta - 
thấy con đường tiến lên đấu tranh giai cấp, tiến 
lên bước đầu củá cuộc cách mạng vô sản. 

_ hi chúng ta nghe thấy các đại biều thanh niên 
và một số người bênh vực nền giáo dực mới thường 
vẫn hay đả kích nhà trường cñ, lập luận rằng nhà 
. trường cũ là một trường học nhồi sọ, thì chúng ta 
-_ phải bảo họ rằng chúng tá phải mượn của nhà 
trường cũ những cải hay của nó. Chúng ta không 
- nên mượn của nó cải phương pháp nhồi nhét đầy 
_vào trí nhớ của thanh niên quả nhiều kiến thức 
mà chín. phần mười là vô ích và một phần mười 
còn lại là sai lệch; tuy nhiên, như thế tuyệt không 
có nghĩa là chúng ta chỉ bo bo' vào những: kết luận 
cộng sản và chỉ học tập những khâu hiệu: cộng sản. 
-_ Người ta không xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn theo 
kiều đó được, Người ta chỉ có thề trở thành người 
cộng sản sau khỉ đã làm giàu trí nhở của mình 
bằng sự hiều biết.(ất cả những khô tàng tri thức 
mà nhân Sóa đã tạo: ra. | lộ 
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Chúng ta không cần lối học go, những, chúng, tí 
cầu mở mang và hoàn thiện trí nhớ của mỗi học 
ginh bằng cách làm cho họ hiều biết những sự việc 
cơ bản,“vì chủ nghĩa cộng sản sổ trở thành một 
danh từ trống rỗng, số chỉ là một cái chiêu bài, 
người cộng sản sổ chỉ là một anh khoe khoang 
khoảc lác tầm thường, nếu như tất cä các kiến 
thửc đã thu thải không được tiêu hóa trong ý 
thửc của anh ta. Những kiến thức đó, các đồng 
chỉ không nên hấp thụ một cách giản đơn; cúc 
đồng chỉ phải hấp thụ cỏ phê phán, để cho trí óc 
các đồng chỉ không phải chất đầy một mớ hồ lốn 
vô Ích, mà là đề làm giàu trí óc bÃng sự am hiều 
mọi sự việc thực tế, không có sự am hiều những, 
sự việc thực tế đó thì người ta không.thể trở thành 
một người hiện đại có học thức được. Người cộng 
sản nào cậy mình hiều biết chủ nghĩa cộng sản vì 
đã học thuộc lòng những kết luận sẵn cỏ, nhưng 
- không hề làm một công táế lớn rất quan trọng và 
rất khỏ khăn, không hề tìm tòi đề thấy rõ những 
- sự việc mà anh ta cần xem xét với tỉnh thần phê. 
phán, một người cộng sản như vậy thì thật là 
một người tồi. Một thái độ hời hợt như thế thật 
quả là có hại, Nếu tôi thấy rằng tôi hiều biết ít thì 
tòi sẽ tìm mọi cách-đề, hiểu biết nhiều hơn nữa, 
nhưng nếu một người đã tự cho mình là cộng sản, 
rồi cho rằng mình không cần phải học điều gì cơ 
bản nữa, thì sẽ không bao giờ anh ta có một hành 
động gì giống người cộng sản cả: . 
_—— Nhà trường cũ đào tạo những tối tớ cần thiết 
cho bọn tư bản; nó biến những nhà khoa học 
thành những người bắt buộc phải viết, phải nói 


(heo ỷ muốn của bọn tư bản, Gho nên, chúng ta 
phải vứt bỏ nhà trường cũ, Nhưng nếu chúng ta 
phải vứt bỏ nó, phải phá hủy nó, thì như thế có 
phải là chủng ta không nên rút ra ở nhà trường 
cũ (Ất cả những cải gì cần thiết mà loài người đã, 
tich ly được cho eo? người hay khòng? Gó.phải 
là chúng ta không cần phải biết phân biệt những 
cải cần thiết cho chủ nghĩa tư bản với những cái 
cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản hay. không? 


Đề thay thế lối giáo dục cũ được thí hành trong 
x hội tư bản trải với Ỷ chỉ của đa số, chúng ta 
đưa ra kỷ luật tự giác của công nhân và nông dân, 
là những người kết hợp lòng căm thù xã hội cũ 
với sự quyết tâm, với năng lực, với ý muốn đoàn 
kết và tồ chức lực lượng của mình đề đấu tranh; 
cuộc đấu tranh này, với ý chí của hàng triệu, hàng 
chục triệu người sống lẻ loi, rời rạc, phân tán trên 
khắp đất nước mênh mông,- phải rèn luyện .được 
một ý chỉ duy nhất, vì không có ý chí duy nhất:đó, 
thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị đánh bại: Không 
cỏ sự cố kết đó, khòng có kỷ luật tự giáe đồ::bủa 
công nhân và nông dân, thì sự nghiệp 'của:!chủng 
ta sẽ không có hy vọng gì cả. Không cỏinhững: cải 
đỏ, chủng ta không thề thắng ¿lược /bọn-tư bản !ủà 
bọn địa chủ trên toàn thế. giới. Nghỳ ldà: việc củng 
cổ các nền móng, chúng đà cũng sẽ không ithệlàm 
` được, huống hồ là xây dựng trên những nềnmóồnÿ . 
đó một xã hội mới cộng"sản, chủ: nghĩa. Như;vậy,. 
trong khi bài trừinhà¿trường cñ;btrong 2kht cẩm 
phẫn mở:nột dább;hbàn itoàn:rchiâh đáng: và cần 
thiết;:trond¿khirtád thănhý muốn¿phä?hủyo nóiđì,. 
Húti tai phải?hfêurằng;bũn iaythố, lốitiọc) sách. 
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vở eÑ, lối nhồi sọ eÑ, lối giáo dục cũ, bằng nghệ 
thuật biển toàn bộ kiến thức eủn nhân lon thành 
những kiển thức của chính chúng tà và hấp thụ 
nò sao cho chủ nghĩa cộng sản, ở trong các đồng; 
ch†, không còn là những điều học thuộc lòng, mà 
là những điều đo chính các đồng chỉ đẩ nghiền 
ngầm lại và là những kết luận tất nhiên được đặt 
ra theo quan điềm giáo dục hiện đại, 

Đỏ là cách đặt những nhiệm vụ eơ bản khi chúng 
ta bàn đến vấn đề : học chủ nghĩa cộng sản. 

Đề giải thích cho các đồng chỉ rõ về điềm dó 
đồng thời đề cập đến vấn đề phải học tập như thế 
nào, tôi xin kề một thí dụ thực tiễn. TẤt cả các 
đồng chỉ đều biết rằng sau nhiệm vụ quân sự, 
nhiệm vụ bảo vệ nước Cộng hòa, thì nhiệm vụ 
được đặt ra cho chủng ta là nhiệm vụ kinh tế, 
Chúng tá biết rằng không thê xây dựng xã hội cộng 
sản nếu không khỏi phực công nghiệp và nông 
nghiệp, nhưng không phải là khôi phục nguyên 
như cữ. Phải khôi phục công nghiệp và nông 
nghiệp trên một cơ sở hiện đại, phù hợp với nền 
khoa học tối tân nhất. Các đồng chi đều biết rằng 
cơ sở đó là điện lực, và chỉ khi nào ở khắp nước, 
tất cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp đã 
được điện khí hóa, chỉ khi nào các đồng chỉ hoàn 
thành được nhiệm vụ đỏ thì các đồng chỉ mới cỏ 
thề xây dựng cho bản thân mình xã hội cộng sản, 
.đó là điều mà thế hệ trớc không thề xây dựng 
nồi, Nhiệm vụ đặt ra cho các đồng chí là kiến thiết 
nền kinh tế cả nước, tồ chức lại và khôi phục _ 
nỏng nghiệp và công nghiệp trên một cơ sở kỹ 
thuật hiện đại dựa*trên khoa học hiện đại, trên kỹ 
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thuật và trên điện lực, Các đồng chí hoàn toàn hiều 
rằng, việc điện khí hóa không thê do những người 
mù chữ thực hiện được và một nền học vấn thô 
sơ không thê đáp ứng được công việc đó. Chỉ biết 
điện lực là gì là chưa đủ: phải biết làm thế nào 
âp dụng, về mặt kỹ thuật, điện lực, vào công nghiệp 
và nông nghiệp và vào nhiều ngành khác nhau của 
công nghiệp và nông nghiệp. Phải tự học lấy, phải 
huấn luyện cho tất cả thế hệ những người lao 
động đang lớn lên, Đó là nhiệm vụ của mọi người 
cộng sản giác ngộ, của mọi thanh niên tự cho mình 
là người cộng sản và hoàn toàn hiều rõ rằng khi 
gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản, mình đã 
nguyện giúp Đẳng xây dựng chủ nghĩa cộng sản và 
giúp tất cả thế hệ trẻ sảng tạo ra xã hội cộng sản. 
Họ phải hiều rằng 'điều đỏ chỉ có thê thực 
- hiệh được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại, 
và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa 
cộng sản vẫn chỉ là một nguyện vọng mà thôi, 

Vai trô của thế hệ trước là lật đồ giai cấp tư sản. 
Phè phán giai cấp tư sản, phát động quần chúng 
. căm thù giai cấp tư sản, nâng cao ý thức giai cấp, 
. biết tập hợp các lực lượng của mình lại, đó là 
nhiệm vụ chủ yếu trước kia: Thể ‹hệ mới có một 
nhiệm vụ. phức tạp.hơn. Nhiệm vụ của các đồng 
chí không phải chỉ là tập hợp tất cả mọi lực lượng - 
của minh đề ủng hộ chính quyền công nông chống 
sự xâm lược của bọn tư bản. Cái đó, các đồng chí 
phẩi làm, Các đồng chí đã hiều rö điều đỏ và mỗi 
'người cộng sản đều thừa hiều nhiệm vụ đó. Nhưng 
như thế chưa đủ. Các đồng chí phải xây dựng xã 
hội cộng sản, Trên nhiều lĩnh vực, phần đầu của 
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còng việc đầ làm xong. Quả khử đã bị phá hủy, 
theo đủđg yêu cầu; chỉ còn lại một đồng điêu tàn, 
và tình trạng đỏ là cần thiết. Mảnh đắt đã được đọn 
sạch và chinh trên mảnh đất đó, thể hệ thanh niên 
cộng sản phải xây dựng xã hội cộng sản. Xây dựng, 
đỏ là nhiệm vụ của các đồng chí và các đồng chí 
sẽ chỉ cỏ thề làm tròn nhiệm vụ đỏ, khi mà các 
đồng chỉ đã làm chủ được tất cả khoa học hiện đại, 
khi mà các đồng chỉ đã biết biến chủ nghĩa cộng 
sản, từ những công thức, những lời dạy, những 
phương pháp, những chỉ thị, những ¿ương lĩnh có 
sẵn và học thuộc lòng, thành cái thực tế sinh động, 
là cải kết hợp với công tác trước mắt của các 
:đồng chí, khi mà các đồng chí đã biết lấy chủ nghĩa 
cộng sản làm kim chỉ nam cho còng tác thực tiễn 
của mình. 

Đó là nhiệm yụ mà các đồng: chí phải làm đề 
huấn luyện, giảo dục, dạy dỗ tất cả thế hệ trẻ. Tất 
cả nam nữ thanh niên đều phải là những người 
_ xây dựng xã hội cộng sẵn chủ nghĩa mà các đồng 
chí là những người đầu tiên trong số hàng triệu 
người xây dựng đỏ. Nếu các đồng chỉ không lòi 
cuốn được toàn thể quần cl"ng thanh niên công 
nông vào sự nghiệp xây dựng đỏ) thì các đồng chỉ sẽ 
không thể xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa được. 

Dĩ nhiên là bây giờ tỏi nói đến vấn đề giáo dục 
chủ nghĩa cộng sản như thế nào và tỉnh chất đặc 
biệt của phương pháp của chúng ta phải như thể nào.. 

. Trước hết, ở đây tôi nói đến vấn đề đạo đức 
công sản, 

Các đồng chí phải. tự tiến hành giáo dục thành 
những người cộng sẵn, lệ NHI vụ của Đoàn thanh 
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niên là phải tô chức hoạt động thực tiễn của mình 
thế nào đề khi học tập, khi tô chức nhau lại, khi 
tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp thanh 
niên ay tự tiến hành giáo dục thành những người 
_ cộng sản và đồng thời cũng giáo dục cho tất cả 
những ai đã công nhận họ là người dẫn đường 
chỉ lối. Phải làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, 
huấn luyện, học tập thanh niên ngày nay phát triền 
được đạo đức cộng sản trong thaảnh niên. - 

Nhưng có một đạo đức cộng sản hay không ? Có 
một luân lý cộng sản hay không ? Tất nhiên là có. 
tgười ta thường bảo chúng ta không có đạo đức 
của chúng ta, và giai cấp tư sản thường luôn luôn 
buộc tội những người cộng sản chúng ta :à bác bỏ 
mọi thứ đạo đức. Đó là một cách làm rối loạn tư 

_ tưởng, làm công nhân và nông dân bị lầm đường. 
+“ Theo ý nghĩa nào chúng ta bác bỏ đạo đức, bác 
bỏ luân lý ? 

Theo ý nghĩa mà giai cấp tư sản đã tuyển truyền 
cho rằng đạo đức là do giới luật của Thượng để 
mà cỏ. Về điềm này, hiền nhiên chúng ta biết rất 
+ö chủng ta không tin ở Thượng để và chúng ta 
biết rất rõ là giáo hội, bọn địa chủ và giai cấp tư - 
sản, chỉ: viện danh "nghĩ ïa Thượng để đề bảo vệ 
quyền lợi bóc lột của chủng, Hoặc giả, không nói 
rằng đạo đức là do quy tắc của luân lý, do giới 
. luật của Thượng đế mà ra, thì chúng lại giải thích 
đạo đức bằng những câu duy tâm hay nửa duy 
tâm, mà những câu này rốt cuộc bao giờ cũng là 
những cái rất giống với DANH giới luật cửa 
Thượng đế. | 
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Toàn bộ đạo đức này, xuất phát từ những quan / 
niệm ở' ngoài nhân loại, ở ngoài các giai cấp, chúng 
tạ đều bác bỏ, Chúng ta nói rằng đấy chỉ là lừa 
bịp, đổi trả, nhồi sọ công nhân và nông dân đề. 
mưu lợi ích riêng chọ bọn địa chủ và bọn tư bản, 

Chủng ta nỏi rằng đạo đức của chúng ta hoàn 
toàn phụ thuộc vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai 
_ cấp của giai cấp vô sản. Luân lý của chúng ta là 
từ những lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của 

giai cấp vô sản mà ra. 

— Xã hội cũ-đã được xây dựng trên sự áp bức của 
bọn địa chủ và bọn tư bản đổi với tất cả công nhân 
và nông dân, Chúng ta phải phá hủy tất cả những. 
cải đó, phải lật đỗ bọn áp bức đi; nhưng muốn 
làm được nhự thế, phải thực hiện đoàn kết. Không 
- phải là Thượng để chỉ thiện sẽ sảng tạo ra được 
sự đoàn kết đỏ. 

Sự đoàn kết đó, chỉ cỏ các. công xưởng, các nhà `. 
máy, chỉ có một giai cấp. vô sản có học thức và đã 
tỉnh dậy sau một giấc hôn mê trước kia, mới cỏ 
thê tạo ra được. Chỉ khi nào giai cấp đỏ thành- 
hình thì phong trào quần chủng mới bắt đầu và 
như chúng ta đã thấy hiện nay, phong trào đó đã 
dẫn tới sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở một 
trong những nước yếu nhất, từ ba năm nay đã 
đương đầu với giai cấp tư sản toàn thế giới. Và 
chúng ta đã thấy cách mạng vỏ sản dâng lèn trèn 
toàn thế giới. Bây giờ, nhờ kinh nghiệm của mình, - 
chúng ta nói rằng chỉ có giai cấp vô sẳn' mới có 
thể sáng tạo ra một sức mạnh cố kết đề lỏi kẻo 
theo nó giai cấp nông dân sống chỉa rễ và tản mạn, 

ˆ và sửc mạnh đó đã: Sen, lại tất cả cảc cuộc tấn 


công của bọn bóc lột, Ghỉ có giai cấp đó mới có 
thề gìàp quần chúng cần lao đoàn kết nhau lại, 
thầt chặt hàng ngũ, triệt đề Lão vệ, triệt đề củng 
cổ, triệt đề xây dựng xữ hội cộng sản chủ nghĩa. 
Đỏ là lý đo tại sao chúng tà nói rằng : đối với 
chủng ta, đạo đức ở ngoài xã hội loài người thì 
không thề cỏ được ; đỏ là lừa bịp. Đối với chúng 
ta, đạo đức phải phụ thuộc vào lợi ích của cuộc 
đầu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. 
- Nhưng cuộc đấu tranh giai cấp đó là gì ? Là lật 
đồ Nga hoàng, lật đồ bọn tư bản, thủ tiêu giai cấp 
tư: bản. _ 
Và giai cấp, nỏi chung, là gì ? Đó là điều làm 
cho một bộ phận trong xã hội cỏ thề chiếm hữu 
lao động của người khác. Nếu một bộ phận của 
xã hội chiếm hữu tất cả ruộng đất, thì chủng Ya 
thấy' cỏ giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân. Nếu 
một bộ phận của xã hội có những nhà máy và 
công xưởng, có cồ phần và tư bản trong khi bộ 
- phận khác lao động trong các công xưởng đó, thì 
chủng ta thấy có giai cấp tư bản và giai cấp 
vô sản. ` _: | : 
Đuồi cồ bọn Nga hoàng thì không khỏ, chỉ vài 
ngày là đủ. Đuồi cồ bọn địa chủ cũng khỏng khó 
lắm, chủng ta đã làm được việc này trong vài 
tháng ; đuồi cồ bọn tư bản cũng không khỏ lắm. 
Nhưng thủ tiêu các giai cấp thì vỏ cùng khỏ khăn ; 
sự phân chia ra công nhân và nông dân vẫn còn 
tồn tại, Nếu người nông dân cày cấy trên mảnh 
đất của mình và giữ làm của riêng số lúa thừa, 
nghĩa là số lúa mà chính anh ta cũng như đàn gia 
_ súc của anh ta không cần dùng đến, trong lúc mà 
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tất cả những người khác đang không có cơm ấn, 
thì lúc đó anh nông đân này biến thánh ké bóc 
lột. Giữ số lúa này cảng nhiều bao nhiêu thi anh 
càng có lời bấy nhiêu ; còn những người khác có 
thê bị đỏi : «ho càng đói bao nhiêu, ta cảng bán 
lủa đắt bấy nhiêu ». Tất cả mọi người đều phải lao 
động theo một kế hoạch chung trên một mảnh đất 
chung, trong những công xưởng và nhà máy chung 
và theo một quy tắc chung. Điều đó liệu có đễ thực 
hiện khỏng ? Các đồng chí thấy răng ở đây giải 
quyết được vấn đề đó sẽ khỏ khăn hơn là khí 
phải đuôi cô Nga hoàng, bọn địa chủ và bọn tư 
bản. Ở đảy, giai cấp vô sản cần phải huấn luyện 
lại, giáo dục lại một bộ phận trong nông dân, lỏi 
kéo theo mình những người nào là nông dân lao 
động, đề đập tan sức phản kháng của những nông 
dân giàu có đang làm giàu trên sự nghèo khô của 
người khác. Như thế có nghĩa là cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản chưa phải là kết thúc sau khi 
đã lật đồ Nga hoàng và đuồi cồ bọn địa chủ và + 
bọn tư bản; đó chính là nhiệm vụ của chế độ mà 
chúng ta gọi là chuyẻn chỉnh vô sản. 

Cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tiếp diễn ; nỏ chỉ 
có thay đồi về hình thức. Cuộc đấu tranh giai cấp 
này được tiến hành là đề ngăn cẩn bọn bỏc lột cũ 
trổ lại, đề thống nhất quần chủng nòng dàn chưa 
giác ngộ, sống tản mạn, vào trong một khối duy 
nhất, Cuộc đấu tranh giai cấp còn tiếp tục, và 
nhiệm vụ của chủng ta là làm cho tất cả mọi lợi 
ích phụ thuộc vào cuộc đấu tranh này. Và đạo đức 
_ cộng sản của chủng ta cũng phải phụ thuộc vào 
— nhiệm vụ này. Chúng ta nói rằng : đạo đức đỏ là 
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những gì góp phần phá hủy xä hội cñ của bọn bóc 
lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao 
động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo 
ra xã hội mới, cộng, sản chủ nghĩa, 

Đạo đức cộng sản, đỏ là đạo đức phục vụ cuộ 
đấu tranh ấy, cuộc đấu tranh đoàn kết những 
_người lao động chống mọi sự bóc lột, chống mọi 
chế độ tư hữu nhỏ, vì chế độ tư hữu nhỏ trao cho 
một cả nhân, thành quả lao động do toàn thể xã 
hội sáng tạo ra. Ruộng đất đối với chúng ta là tài 
- sản chung. 

Nhưng, nếu trong tài sản chung này, tôi lấy đi 
một phần ; nếu trên phần đỏ tổi sản xuất gấp đôi 
số lúa cần thiết cho tôi và nếu tôi đầu cơ chỗ lúa 
thừa này thì sẽ thế nào ? Nếu tôi tự nhủ là càng 
cỏ nhiều‹người bị đói thì người ta càng mua đất 
của tôi ? Như thế có phải là tôi đã hành động theo 
tư cách một người cộng sản không ? Không, tôi đã 
hành động theo lối một kẻ bóc lột, một tên địa 
_- chủ, Cần phải đấu tranh chống lại hành vi đó. Nếu 
đề sự việc nguyên như thế thị tất cả sẽ đi giật lùi 
đến chỗ phục, hồi chính quyền của bọn tự bản, 
chinh quyền của giai cấp tư sản như đã nhiều lầ 
xẩy ra trong các cuộc cách mạng trước kia. Và 
muốn ngăn cẩn việc khôi phục chính quyền của 
. bọn tư bản và của giai cấp tư sản, phải cấm chỉ - 
lối buôn bán không chính đáng, không đề cho một 
vài cá nhân được làm giàu trên lưng người khắc ; 
muốn thế, những người lao động: phải đoàn kết 
với giai cấp vô sản và thiết lập xã hội cộng sản. 
-_ Đó là đặc trưng chủ yếu của nhiệm vụ cơ bản là 
tập hợp và tồ chức thanh niên cộng sản lại. - 
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Xñ hội cũ xây dựng trên nguyên tíc sau đây ; 
anh ăn cắp của người khác hoặc là người khác ăn 
cÄp của anh ; anh làm cho người khác hưởng hoặc 
là người khác làm cho anh hưởng ; anh làm chủ 
hoặc là anh làm nô lệ, Ai nấy đều hiều rằng 
những người được đào tạo ở trong xã hội đó đã 
nhiễm phải, có thề nói là với sữa mẹ, một tâm lý, 
những tập quản và những quan điềm sau đây : 
hoặc là chủ, hoặc là nô lệ, hoặc lá tiều chủ, là 
viên chức nhọ, là người trí thức, tóm lại, là một 
người chỉ lo nghĩ về của riêng của mình chử không 
quan tâm đến người khác. - 


Nếu tôi cày cấy mảnh đất của tôi thì tôi không 
_ phải quan tâm đến người khác; nếu một người 
“nào khác cỏ bị đói, thì càng tốt, tôi sẽ bán lúa của 
tôi với giả đắt hơn. Nếu tôi có một địa vị nhỏ là 
thầy thuốc, kỹ sư, giáô viên, viên chức, thì tôi có 
. cần gì đến người khác đâu ? Có thề là nhờ nịnh 
hót, bợ đỡ những kẻ quyền : thể của thời nảy, tỏi 
sẽ giữ vững được địa vị của tôi và tôi sẽ cỏ thê 
nhoi ]ên, trở thành một nhà tư sản ? Một tâm lý 
như thế, một tâm trạng như thế không phải là của 
_ người cộng sản. Khi nào công nhân và nông dân ˆ 
đã chứng tỏ rằng với sức mạnh của bản thân mình, 
chúng ta có khả năng tự bảo vệ và xây dựng một 
xã hội mới, thì lúc đó đã bắt đầu một nền giảo 
dục mới, một nền giáo dục cộng sản, một nền giáo 
dục dựa trên cuộc đấu tranh chống những kẻ bỏc 
lột, một nền giáo dục dựa trên sự liên mỉnh với 
giai cấp vô sản chống bọn ích kỷ và bọn tiều chủ, 
_ BIỜDg cái tâm bề và tập quân khiến người ta nói 
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rằng : lợi nhuận của tôi, thế thôi, ngoài ra chẳng 
cỏ cái gì đảng đề cho tôi chủ ý cả. 

Đấy thế hệ thanh niên phải học chủ nghĩa cộng 
sản như thể đấy. 

Thế hệ thanh niên chỉ cỏ thề học chủ nghĩa 
cộng sản khi đã gắn liền từng bước thực tập, giáo 
dục, học tập của mình với cuộc đấu tranh không 
ngừng của vô sản và những người lao động chống 
lại xã hội cũ của bọn bóc lột. Khi người ta nói đạo 
đức với chúng ta, thì chúng ta trả lời : đối với một 
người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong cải 
kỷ luật đoàn kết keo sơn đỏ và trong cuộc đấu 
. tranh tự giác của quần chúng chống bọn bóc lột. 
Chúng ta không tin vào đạo đức vỉnh viễn và 
chủng ta bỏc trần tất cả những câu chuyện dối 
trả, bịa đặt về đạo đức. Đạo đức giúp xã hội loài 
người tiến lên cao hơn, thoát KHDP ách bóc Hảo 
- lao động. : 

Muốn đạt được mục đích đó, thì phải cỏ thế hệ 
thanh niên là những người đã bắt đầu trở thành . 
những người giác ngộ, trong một hoàn. cảnh đấu - 
tranh có kỷ luật và quyết liệt chống lại giai cấp 
tư sản. Chính trong cuộc đấu tranh. này, thế hệ 
đó sể đào tạo ra được những người cộng sản chân 
chính ; chính thể hệ đó phải làm cho từng bước 
thực tập, giáo dục và bọc tập của mình phụ thuộc 
và gắn liền vào cuộc đấu tranh ấy. Giáo dục thanh. 
niên cộng sản không phải là nói cho họ nghe 
những bài diễn văn êm dịu hay là những phép tắc 
đạo đức. Không phấi cái đó là giáo dục. Khi người 
ta đã được thấy cha mẹ mình sống dưởi ách của 
bọn địa chủ và bọn tư bản, khi người ta đã chịu 
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chung nỗi đau khồ của những kẻ đã tham gia chiến 
đấu chống bọn bóc lột, khi người ta đã thấy phải 
hy sinh đề tiếp tục đấu tranh, đề bảo vệ những 
- thắng lợi đã giành được và đã thấy rõ bọn địa 
chủ và bọn tư bản là những kẻ thù hung tợn như 
thế nào, — thì chính những khi đó, người ta đã tự 
_rèn luyện mình thành những người cộng sản. Cơ 
sở của đạo đức .cộng sản là cuộc đấu tranh đề 
củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ 
. nghĩa cộng sản. Đỏ cũng là cơ sở của việc huấn 
luyện, học tập và giáo dục cộng sản. Đó là lời giải 
đáp về vấn đề phải học tập chủ nghĩa cộng sản 
như thế nào. : 

Chúng ta không tin vào việc huấn luyện, giáo 
dục và học tập nếu những việc đó chỉ đóng khung 
trong nhà trường và tách rời cuộc, sống. Chừng 
nào còng nhân và nông dân còn bị bọn địa chủ và 
bọn tư bản áp bức, chừng nào nhà trường còn ở 
“trong tay bọn chúng, thì thế hệ thanh niên còn 
phải chịu ngu muội và dốt nát. Nhà trường của 
chúng ta phải đem lại cho thanh niên những kiến 
thức cơ bản, dạy cho họ tự tạo ra những quan 
, điềm cộng sản, và phải đào tào họ thành những 
người có học thức. Nhà trường của chúng ta phải 
làm cho thanh niên, trong khi học tập, trở thành 
những chiến sỉ đấu tranh giải phóng những người 
bị bóc lột, Đoàn thanh niên cộng sản, đề được 
_- xứng đáng với cái tên của nó là đoàn thê của thế 
hệ cộng sản trẻ tuôi, phải gắn liền từng bước thực 
tập, giáo dục và học tập của mình với việc tham 
gia cuộc đấu tranl chung của tất cả những người 
lao động chống lại bọn bóc lột, Vì các đồng chỉ 
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đều biết rõ rằng chừng nào nước Nga còn là 
nước Cộng hòa công nhân duy nhất, chừng nào Ở 
các nước khác trên thế giới vẫn còn tồn tại trật 
tự tư sản cũ, thì chủng ta sẽ còn yếu hơn kẻ thủ 
của chúng ta và sẽ còn luôn luôn đứng trước 
sự đe dọa của một cuộc tấn công mới ; rằng 
“chỉ khi nào chúng ta học tập đoàn kết nhau lại và 
hành động nhất trí thì chúng ta mới thắng lợi 
trong các cuộc đấu tranh sau này, Tẳng một khi đã 
mạnh hơn, chủng ta sẽ thật sự trở thành vô địch. 
Cho nên, là người cộng sản, tức là phải tô chức và 
đoàn kết thế hệ đang lên, phải làm gương mẫu về 
"giáo dục và kỷ luật trong cuộc đấu tranh này, Như 
vậy các đồng chí mới cỏ thê bắt đầu và hoàn 
thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản. 

Đề ' làm cho các đồng chí thấu triệt được điềm này, 
-_ tôi sẽ kề một thí dụ. Chúng ta tự xưng là người 

cộng sản. Người cộng sản là thế nào ? Danh từ 
cộng sản gốc ở tiếng la-tinh Com-mu-nít nghĩa là 
của chung. Xã hội.cộng sản đỏ là một xã hội trong 
- đó tất cả là của chung : ruộng đất, nhà máy, lao 
động của mọi người. Chủ nghĩa cộng sản là như 
thế đó, * 
- Liệu có thề lao động chung được không, nếu „ 
mỗi người cử cày cấy một mảnh đất vì lợi ích của 
riêng mình ? Không thể trong chốc lát mà sắng tạo 
ra lao động chung được. Không thề như vậy được. 
Lao động chung không phải là từ trên trời rơi, 
xuống. Phải chinh phục nó, sáng tạo ra nó, chiếm . 
_ lấy nó bằng một sự cố gắng phi thường. Nó tự 

- hình thành ra trong quả trình đấu tranh. Ở đây, 
khỏng dựa vào sách vở cũ được, chẳng ai tin vào 
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sách vở cũ cä, Ở đây cần phải có kinh nghiệm bản 
thân, kinh nghiệm sống. Khi Côn-tsắc và Đê-ni-kin 
từ Xi-bi-ri và từ phía Nam tiến đến, nông dân đã 
theo chủng, Chủ nghĩa bôn-sê-vích không làm cho 
họ hài lòng vì những người bôn-sê-vích mua thóc 
của họ với giá quy định. Nhưng khi nông dân đã 
nểm mùi của chính quyền của Côn-tsắc và Đê-ni- 
kin ở Xi-bi-ri và U-cơ-ren thì họ hiều rằng họ không 
được do dự nữa ; hoặc là quay lại vởi bọn tư bản 
đề chủng đem họ làm -nô lệ cho bọn địa chủ, hoặc 
là đi theo công nhân là người, thực ra, không hứa 
hẹn rừng vàng biền bạc gì cả, và là người đòi hỏi 
một kỷ luật sắt và một ý chí kiên quyết trong cuộc 
chiến đấu gay go, nhưng lại là người giải phóng 
họ thoát khỏi áảch nô lệ của bọn tư bản và bọn - 
_ địa chủ. Ngay cả những nông đân đốt nát khi đã 
hiều điều đó và bản thân đã trải qua. kinh nghiệm 


_ đó, cũng nhờ sự rèn luyện mà trổ nên những 


người tự giác ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Đoàn 
thanh niên cộng sản phải lấy kinh nghiệm đó làm 
CƠ SỞ cho toàn. bộ hoạt động của mình. 


Tôi đã giải đáp vấn đề chúng ta phải học tập 
những gì và phải mượn những gì của nhà „ trường 
cũ và nền khoạ học cũ. Tôi cũng sẽ cố gắng giải 
đáp vấn đề phải học cái đỏ như thế nào. Bằng 
cách liên hệ mật thiết mỗi bước công tác nhà 
trường, mỗi bước giáo dục, học tập, thực tập với 
cuộc đấu tranh của tất cả những người lao động 
chống lại bọn bóc lột, 

Bằng mấy thí dụ rất trong kinh nghiệm của một 
số tồ chức thanh niên, tôi sẽ trình bày cự thề với 
các L đồng chí là phải tiến hành giáo dục cộng sản 


( 
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như thế nào. Mọi người đều nói đến việc thanh 
toản nạn mù chữ. Các đồng chí đều biết rằng 
không thề xây dựng một xã hội cộng sẵn trong 
một nước có những người mù chữ. Chính quyền 
xô-viết ra lệnh, hay là đẳng ra một khầu hiệu nhất 
định, hoặc người ta huy động một số chiến sĩ ưu. 
tủ nhất đề làm nhiệm vụ này, thì như vậy cũng . 
_ chưa đủ, Thế hệ thanh niên cần phải đảm đương 
việc đỏ. Chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ các nam nữ 
thanh niên thuộc Đoàn thanh niên tự nhủ rằng : 
đây là công viếc của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập 
hợp nhau lại và chúng tôi sẽ về nông thôn thanh 
toán nạn mù chữ đề cho thế hệ đang lên không 
còn cỏ người mù chữ nữa. Chúng ta mong mi 
rằng hoạt động của bản thân thế hệ thanh niên 
phải dành cho công cuộc này. Các đồng chí đều 
- biết rằng không thể nào biến đồi nhanh chóng 
nước Nga mù chữ và đốt nát thành một nước Nga - 
cỏ học thức được; nhưng nếu Đoàn thanh niên. 
gánh vác nhiệm vụ đó, nếu tất cả thanh niên lao 
động vì lợi ích chung, thì Đoàn đó, gồm 40 vạn 
nam nữ thanh niên, sể cỏ quyền tự xưng là Đoàn 
thanh niên cộng sản. Đoàn còn có nhiệm vụ là trong 
khi hấp thụ những kiến thức nào đỏ, phải giúp đỡ 
-thanh niên, thanh niên không thề độc lực thoát 
khỏi vòng tối tắm mê muội được. Đã là đoàn viên 
của Đoàn thanh niên thì phải đem lao động và sức 
lực của mình ra phục vụ sự nghiệp chung, Đó 
chính là giáo dục cộng sản. Chính qua ' quá trình 
lao động hhư vậy, mà người thanh niên, nam hay 
nữ, mới trở thành người cộng sản chân chính 


_gg. 


được. Họ chỉ trở thành người cộng sản khi họ đạt 
được kết quả thực tiễn về mặt đó. 

Chúng ta lấy thi dụ công tác làm vườn rau ở 
những vùng ngoại ô. Đó chẳng phải là một công 
tác quan trọng bậc nhất hay sao ? Đấy là một trong 
những nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sẵn, 
Nhân dân đang bị đói, trong các công xưởng và 
các nhà mảy đang cỏ nạn đói, Đề thoát khỏi nạn 
. đói, phải phát triền trồng rau, nhưng khốn thay, 
lao động trong nông nghiệp còn làm theo kiểu cũ. 
Vì vậy, những phần tử giác ngộ nhất phải bắt tay 
vào việc, và lúc đó các đồng chí sẽ thấy số lượng 
_và điện tích các, vườn rau tăng thêm và những kết 
quả được tốt đẹp hơn. Đoàn thanh niên cộng sẵn 
phải tham gia tích cực vào công việc này. Mỗi tô . 
_ chức hay mỗi chỉ đoàn của Đoàn phải coi nhiệm 

vụ này như nhiệm vụ của bản thân mình. 


Đoàn thanh niên cộng sản phải là một đội xung 
"kích, một đội mà ở trong tất cả các lĩnh vực đều 
biết giúp đỡ, đều cỏ tỉnh thần chủ động và quyết 
tâm. Đoàn phải làm thế nào để cho bất cứ còng 
nhân nào cũng cỏ thê thấy rằng Đoàn gôm những 
người mà học thuyết của họ đối với anh ta cỏ lẽ 

còn khó hiều và có lẽ anh ta chưa thê tin ngay được, 
nhưng công tác thực tế và. sự hoạt động của họ 
chứng mỉnh với anh ta rằng chỉnh họ là những 
người chỉ cho anh ta con đường đúng. Nếu Đoàn 
thanh niên cộhg sản không biết tô chức như vậy 
công tác của mình trong tất cả các lĩnh vực thì tức . 
- là Đoàn đã đi lạc vào con đường cũ tư sản. Phải 
gắn liền nền giáo đục của chủng ta với cuộc đấu 
tranh của HN 1... lao động chống bọn bóc 
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lạt, đề giúp họ giải quyết được những vấn đồ do 
học thuyết cộng sản đặt ra, 

Các đoàn viên của Đoàn phải dùng tất cả các 
gìờ rảnh rỗi của mình đề cải tiến các vườn rau, 
đề tồ chức trong mỗi nhà mảy hay mỗi công xưởng; 
nào đỏ việc học tập cho thanh niên, v.v.. Ghúng tô 
muốn làm cho nước Nga nghèo khồ trở thành một 
nước giàu cỏ. Vậy Đoàn thanh niên cộng sản phải 
, 'găn liền việc giảo dục, học tập, thực tập của mình 
với lao động của công nhân và nông dân, không 
nên tự giam mình trong các trường học và không 
nên hạm chế mình chỉ đọc sách bảo và tài liệu cộng 
sản. Chỉ kẪ¡ nào cùng lao động với công nhân và - 
- nông đản, người ta mới trở nên một người cộng 
sản chân chỉnh được. Phải làm cho mọi người 
thấy rằng mỗi một đoàn viên của Đoàn thanh niên 
đều là người có học thức và đồng thời cũng biết 
lảo động. Khi tất cả mọi người thấy rằng chúng ta 
đã trừ bỏ lối dạy dỗ xưa của nhà trường cũ và đã 
thay thế nó bằng một kỷ luật tự giác, rằng tất cả 
các thanh niên đều tham gia ngày thử bảy cộng 
sản, rằng tất :ả các thanh niên đã sử dụng mỗi 
vườn rau ở vùng ngoại ö đề giúp đỡ nhân dân —, 
thì khi đó nhân dân sẽ có một quan niệm. lao .động 
khác hẳn quan niệm xưa kia. , 

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản là tô 
chức ở làng mạc hay khu phố, việc giúp đỡ trong 
một lĩnh vực, — tôi lấy một ví dụ nhỏ, — chẳng 
hạn như trong vấn đề vệ sinh hay phân phối thực 
phầm. Công việc này được fhrực hiện trong xã hội 
tư bản cũ ra sao ? Mỗi người chỉ làm việc cho bản 
thân mình thôi và chẳng cỏ ai chú ỷ xem có những 


7VCT =. Đị 


XÁC 


người già hay người ốm không, hay tất cả công 
việc nội trợ đều có đồ lên đầu phụ nữ không, và 


-_ đo đỏ làm cho phụ nữ bị áp bức và bị nô dịch. Ai 


phải đấu tranh chống lại những cải đó ? Các Đoàn 
thanh niên. Họ phải tuyên bố rằng : chủng Lôi sẽ 
thay đồi tất cả những cải đó, chúng tôi sẽ tồ chức 
những đội thanh niên đề giúp việc đảm bảo vệ 
sinh và phân phối thực phầm, bằng cách thường 
xuyên đến thăm các gia đình, đề cùng nhau hoạt 
động cho lợi ích toàn thề xã hội, bằng cách phân. 
phối đủng đẳn những lực lượng của, mình và bằng 
cách chứng tỏ rằng lao động phải là một lao động 
tồ chức tốt. - 


Cải thế hệ 'mà những đại biền. hiện nay đã gần 


: B0 tuôi thì không thề hy vọng được. trông thấy xã 


hội cộng sản. Từ đây cho tởi đó, thế hệ này sẽ 
mất đi, Nhưng cải thế hệ gồm những người hiện 


_nay mới cỏ mười lăm tuồi thì sẽ được thấy xã 


hội cộng sản và bản thân họ sẽ xây dựng xã hội 
đỏ. Họ phải biết rằng mục đích cuộc đời họ là xây - 
dựng xä hội đó. Trong xã hội cũ, mỗi gia đình làm 
ăn riêng lẻ và không có ái phối hợp lao động, 
ngoài bọn địa chủ và bọn tư bẩn áp bức quần 


_ehủng nhân đân, Chủng ta phải tồ chức tất cả các 


công việc dù có khó khăn và dơ bần đến đâu - 
chăng nữa, làm thế nào đề mỗi người công nhân ' 


' và mỗi người nông dân có thể tự nhủ rằng : tôi là 


một phần tử trong đạo quân lao động tự do vĩ 
đại, và tôi sẽ biết cách tự xây dựng lấy cuộc đời 
„ của tôi, không cần có bọn địa chủ và bọn tư bản, 
tôi sẽ biết kiến lập chế độ cộng sản: Đoàn thanh 


_ niên cận. giảo dục mọi te từ, khi: -Họ còn nhỏ ' 
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tuồi, theo tỉnh thần lao động tự giác và có kỷ luật, 
Như thế, chủng ta có thề hy vọng giải quyết những 
vấn đề đặt ra biện nay. Chúng ta cần dự tính Ít 
nhất phải mất mười năm đề điện khí hóa toàn 
quốc, khiến cho đất đai nghèo nàn của chúng fa _ 
có thề lợi dụng những tiến bộ mới nhất của kỹ 
thuật. Thế hệ hiện nay mới có mười lắm tuôi và 
trong vòng từ mười đến hai mươi nắm nữa, sẽ 
sống trong xã hội cộng sản, thế hệ đó phải, đặt ra 
vấn đề thực tập của mình như thế nào đề hàng 
ngày, ở mỗklàng mạc, mỗi thành phố, thanh niên 


_ giải quyết được một cách thực tiễn vấn đề này 


hay vấn đề khác của lao động _tập thê, dù là vấn 
đề bénhồ nhất và giản đơn nhất. Điều trên đây ngày 
_ càng được thực hiện ở mỗi làng mạc, cuộc thi đua 
' công sản chủ nghĩa ngày-càng được phát triên, 
thanh niên ngày càng chứng minh rằng họ biết 
làm ăn tập thê, thì thắng lợi của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sắn ngày càng được đảm bảo. 

“Chỉ khi nào chúng ta nhằm vào sự thành công của 
công cuộc xây dựng đó mà nhận xét mỗi hành động. 
của chúng ta, chỉ khi nào chăng ta“tự hỏi liệu-chủng 
ta đã làm hết sức mình đề thành những người lao 
động đoàn kết và tự giác chưa thì khi đó Đoàn 
thanh niên cộng sản mới cỏ thể: tập hợp được 
nửa triệu-đoàn viên của mình thành một đội quân 
- lao động duy nhất và được tất cả mọi ngoc tin 
.mến, (Vỗ tau oang dội) 


V,I.Lê-nin, Toàn (ập, Nhà . " 
Sự thật, Hà-nội, 1000, (, 81, tr. 3I— 
Bổ, - xÃ 
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VỀ ĐỀ TÀI PHIM THỜI SỰ: 


Phim ảnh 


1) Nhà các bà _I€ và việc bảo vệ trẻ - em, 


- 8) Những cung điện đã trỏ thành những. nhà 
nuòi đường và giảo dục trẻ em. : 


3) Mạt trận Vran-ghen. 


Viết ngày 16 . Văn tập-Lê-nin, bần tiếng Nga, 
thảnỳ Một 1930 —_t, XXXYV, tr, 176. 
` Ỉ 
LậP 
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CÔNG VĂN TRUYỀN ĐẠT 
BẰNG ĐIỆN THOẠI 
GỬI A.N. LU-NA-TSÁCXKI ˆ 


Gửi đồng chí Lu-na-tsác-xki _. 
"_ Tỏi không thê nào tiếp được, vì tôi ốm. : 
“Tất cả các rạp hát, tôi khuyên nên xếp vào 
quan tài, _ | Ñ 
Việc của Hội đồng dân ủy Giáo dục không phải 
là lo nhà hát, mà là lo việc dạy chữ. 


ˆ Lê-nin 


- Đọc qụa điện thoại  V. I. Lê-nin, Toàn tập, tiếng Nga, _ 
Ngày 26 tháng Tám — xuất bản lần thứ năm, t. 53, tr.142 -ˆ ' 
1921 “: 
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VỀ GIÁO DỤC KỸ THUẬT BÁCH KHOA 


° 


_— Nhận xét về những đề cương _ 
của Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na 


(Giữ riêng. Bản nháp. Không phồ biến. 
Tỏi còn suy nghĩ điều này một vài lần nữa.) 
_—_— Không thề nào viết như bậu về giáo dục kỹ 
thuật bách khoa ; như thế là trừu tượng, dùng cho 
một tương lai xa xôi, không tính đến hiện thực 
cấp bách, ngày nay, buồn thẩm. 
Cần phải 
- 1) Thêm 1 hoặc 2 đề cương về ý PRey nguyên 
lắc giáo dục kỹ thuật bách khoa. 
(theo Mác : 
theo cương lĩnh ÖCSN của chúng ia 
2) Nói rõ rằng chủng ta không từ bỏ bất cử 
bằng cách nào nguyên tắc và sự thực hiện tức: thời, 


_ trong chừng mực có thề được, chính là một nền 
giáo dục kỹ thuật bách khoa. | 


-_ Hủy bỏ đề cương thứ 17. 
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Đổi vở: cấp 2 (12— 17) nói : 

Tình hình kinh tế vô cùng nghiêm trọng của 
nước cộng hòa hiện nay đòi hỏi một cách tuyệt 
đối và ngay tức khắc sự hợp nhất lại" cấp 2 thành 
các trường kỹ thuật dạy nghề, biến" cấp 2 thành 
- các trường kỹ thuật dạy nghề, nhưng đồng thời 
đề cho điều đó không trở thành một 
tình trạng thủ công nghiệp, cần phải đặt 
ra những/quy tắc chính xác như sau : ‹ 

—— 1) Tránh chuyên nghiệp hỏa quả sớm ; khổi thảo 
một chỉ thị về việc này. 


2) Phô cập trong (ất cả các tr ường kỹ thuật dạy 
nghề các môn học có tính chất KẾ dục phồ 
thông. 

_ Lập một chương trình cho mỗi một. năm : 


(Nếu những chương (Chủ nghĩa cộng sản địa lý, 
trình như thế chưa | lịch sử đại cương văn học 


có, thì treo cò Lu-]} « « các cuộc v.V. 
na-tsác-xki) . cách mạng 

VỀ: túc 2 « « cách mạng 
Tên À : __ năm 1917. 


- 8) Đề lên nhiệm vụ iuy¿t đối chuyền ngay tức 

khắc sang giáo dục kỹ (thuật bách khoa, hay - 
nói cho đúng hơn, thi hành ngay tức khắc một số 
bước, cỏ thề thực hiện được ngay từ bây giờ, 
tiến lới giáo dục kỹ thuật bách khoa, 
như là : 


* (Chữa lại : cần' hợp nhất lại không phải tất cả trường 
ˆ cấp 2, mà chỉ những học sinh từ 13, 14 tuổi thôi, (heo sự. 
'ehi dẫn và quyết định của căc nhà sư phạm). 


cùng với 
GÔENRÔ 


cùng với 
'GÔENRÔ 


a) Tham quan nhà máy điện gần 
nhất, và một số diễn giảng với thí 
nghiệm tại đấy : mót loạt cóng, 
lác thực tiễn, tấi cả những 
chương trình chỉ tiết 
(cho 1 cuộc tham quan ; 
cho một khỏa dạy 5, 10 bài diễn 
giảng; trong 1 hoặc 2 tháng, v. v.); 

b) như trên — mỗi một nóng 
trường quốc doanh được tô. chức 
hơi tốt ; 


c) như trên — mỗi một nhả 


- máu được tồ chức hơi tốt; 


_ đ) huy động (cho các cuộc diễn 
giảng về điện và giáo dục kỹ thuật 


bách khoa, cho việc chỉ đạo những , 


buồi học thực tiễn, những cuộc , 
hành trình, v.v.) fấ! cả các kỹ sư, 
nhà nông học, tất cả những người 
tốt nghiệp đại học về khoa: vật lý 
toán học; : 

đ) thiết lập những nhà bảo tàng 


"nhỏ về nền giáo dục kỹ thuật 


bách khoa, các đoàn xe lửa, tàu 
thủy, v.v.. 


Điều đó có một ý nghŸa vô cùng quan trọng. 
. Chủng ta nghèo. Chủng ta cần có thợ mộc, thợ 
nguội, ngay tức khắc. Tuyệt đối. Tất cả đều 
phải trở thành :những thợ mộc, thợ nguội, v.v. 
nhưng với một số tối thiều kiến thức phô thông 
và kỹ thuật bách khoa thêm vào. : 
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Nhiệm vụ của các trường cấp 2 (nói cho đúng 
hơn : những lớp lớn cấp 2) (12 — 17 tuôi) : cung - 
cấp nhữrg 

thợ móc, 

thợ dựng nhà, 

thợ nguội, U.U., 
thông thạo nghề minh, có thể trở thành những 
công nhân lành nghề và đã được chuẩn bị thực tiễn 
về việc đó, nhưng làm thế nảo đề cho người « thợ thủ 
công » ấy có một trinh độ kiến thức : phô thóng rộng 
rãi (biết minimum những cơ sở của .những khoa 
học này và khoa học nọ; chỉ rõ những khoa học 
nào); - | | 
: là người cộng- sản (chỉ rõ đúng 

phải biết những gì); có một nhãn 

giới kỹ thuật bách khoa uà 

những cơ sở. (khái niệm) uề học. 

thức kỹ giải vò bách khoa, 
tức.là: 

(aa) những khái niệm cơ bỉn về 
điện (quy định rõ những khái niệm 
nào),  “ 

(bb) về việc. áp dụng điện vào 
công nghiệp cơ khí, 

(cc) —,, — như trên vào công 

-_ nghiệp hóa chất, | 

— (dd) như trên về kế hoạch điện _ 

- khí hóa nước CHXHCNXVLBN, X 

(đđ) - được tham quan # ra f — 3 
lần một trạm phát điện, một nhà 
máy, một nỏng trường quốc doanh, 
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(ee) biết một nài cơ sở về nông 
học, v.v.. Sắp xếp t mỉ số tối thiều 
| kiến thức. 

(Gơ-rinh-cô, chắc hẳn, đã làm quá mức đến chỗ 
ngu xuần khi phủ nhận giáo dục kỹ thuật bách . 
khoa (cỏ lẽ O. I[ Sơ-mit cũng có phần như vậy), 
Sửa chữa điều nàu.) - 


Viết nào cuối năm —W/L Lê-nin, Toàn tập, bản tiếng 


` 1990 Nga, xuất bản lần thử năm, t.42, 
Đăng lần đầu tin tr. 228 — 230. 


nằm 1929, trong tạp 
chỉ « Trên những 
con đường tiến tới 
nhà: trường mới », 
số 2 


GỬI ĐẠI HỘI 
NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC 
GIÁO DỤC 


Các đồng chí, tôi xin cảm ơn bức điện của các 
đồng chí và chúc các đồng chỉ làm tròn cải nhiệm 
_ vụ to lớn và quan trọng đang đề ra trước các đồng 
chỉ là: đào tạo thế hệ trẻ đề xây dựng cuộc đời 
mới, ` x : 


Lê-nin 
_ Viết ngày 26 tháng Theo đủng nguyên oần trong tạp chỉ 
Một 1922 _ _ TS A 
Đăng hồi thủng -'VL Lê-nin, Toàn lập, Nhà xuất 
Chạp 1922 trong bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 33, 
tạp chỉ «Cán bộ tr. 65I.. _ x; 
giảo đục», số 10 
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THƯ GỬI VY. N. MÁCXE-MỐP-XKI 


27. Ã. 1992. 


Đồng : chỉ Mác-xi-mốp-xki ! 
Có lệ đồng chí đã biết nghị quyết của-Ban chấp 


. hành trung ,rơng ngày hỏm qua. Nhân nghị quyết 


này cỏ lể cần phải xét lại cả các phần khác của 
dự toán Bộ dân ủy Giáo dục, đề thống nhất toàn 
bộ mọi vấn đề và bồ sung những chỗ sỏt, v.y,, 
Vì đồng chí phụ trách công việc hành chính và 
tài vụ của Bộ dân ủy, cho nên tôi đề nghị đồng 
chỉ bắt tay vào việc xét lại dự toán của Bộ dân ủy 
Giáo dục và cố gắng giảm bớt, những khoản nói 
chung không cần thiết (phần Ủy ban-trung ương: 
về việc cải thiện sinh hoạt: các nhà bác học thuộc 
Hội đồng Dân ủy, phần các trường cao: đẳng, nhiều 
cơ quan cấp trên, v,v.) đề tíng thêm số cấp phát 
cho các trường và thanh toán nạn mù chữ, Xin 
đồng chí gọi điện thoại cho tỏi biết hoặc viết vài 


-chữ về vấn đề đó, 


Lê-nin của đồng chỉ 


Văn tập Lá-nin, bẵn tiếng Nga 
.t, XXXVI, tr, 506, 


CỬI ĐẠI HỘI THẾ GIỚI LẦN THỨ BA 
CỦA THANH NIÊN CỘNG SÁN QUỐC TẾ 
HỌP Ở MÁT-XCƠ-VA 


Ngày 4. XI. 1922 
Các đồng chí thân mến, 


Tôi không thề đích thân đến chấp Ì mừng các 
đồng chí. Tôi xia chân thành chúc các đồng chí 
làm việc thành công. Tỏi mong rằng các đồng chỉ 
sẽ không vì mang cái danh hiệu cao quý, mà quên 
- cái nhiệm vụ chủ :yếu là: cần phải đầy mạnh ñột 
cách thiết thực việc đào tạo ĐỊNH ° miên và vn 
học tập. 

Gửi các đồng chí: lời. điấo cộng sản tốt đẹp nhất. 


S-) `: U-li-a-nốp (Lê-nin) | 


—Y, L Lê-nin, Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sự thật; Hà-nội, t.33, tr, 058. 
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XYỀ NHỮNG KẾT QUẢ CHUNG 
CỦA ĐẠI HỘI XII 
ĐẲNG CỘNG SẢN (B) NGA 


à 


Trích báo cáo tại lớp huấn luyện bỉ thư huyện ủ uy 
trực thuộc Ban chấp hành tan ương Đảng Cộng 
sản (b) Nga | 

17 tháng Sáu 924 


d) Về công tác thanh niên, Đại hội đã đặc biệt 
chủ ý đến vấn đề công tác thanh niên. Theo tôi,. 
- nghỉ quyết của đại hội về.vấn đề đó là một nghị 
quyết hoàn thiện nhất và tường tận, đầy đủ nhất 
trong số tất cả các nghị quyết của đại hội. Vì vậy . 
nó rất quỷ đối với Đẳng và đối với thanh niên, 


- Tác dụng của thanh niên, — tôi nỏi thanh niên 
công. nông, — là ở chỗ họ là cơ sở tốt nhất cho 
công cuộc xây dựng tương lai, ở chỗ họ là tương | 
lai của nước ta và là người. thề hiện tương lai của 
nước ta. Nếu công tác của chúng ta trong bộ máy 
Nhà nước, nến công tác nông dân, công tác phụ nữ 
.lao động của chúng ta có tác dụng rất lớn trong việc - 
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khẳe phục các thói quen và truyền thống efñ, tron/J 
việc cđi fqo các thể hệ quần chủng lao động cũ, tỈìl 
công tác thanh niên, tức là công tác trong những 
người it nhiều không bị nhiễm những truyền 
- thống và thỏi quen đó, lại cỏ một tác dụng vô giú 
trong việc giáo dục củc cắn bộ lao động mới theo 
tỉnh thần chuyên chính vỏ sẳn và chủ nghĩa xữ 
hội, vì ở đây cơ sở — điều này rất hiền nhiên — 
„đặc biệt tốt. 


Do đỏ, đoàn thaêh niềi và các đội thiếu niền— 
chỉ nhánh của liên đoàn thanh niên — có một tác 
dụng hết sức to lớn. | 


Liên đoàn thanh niên là một tô chức tự nguyện 
của thanh niên công nông. Trung tâm của nó, hạt 
nhân của-nỏ là thanh niên công nhân. Chỗ dựa 
của nỏ là thanh niên nông dân. Liên đoàn thanh 
niên công nông, — đỏ là cơ sở của tồ chức thanh 
niên. Tập hợp xung quanh hạt nhân vô sản tất cả ` 

_ những phần tử trung thực và cách 'mạng trong 
thanh niên nông dân ; lỏi cuốn các đoàn viên của 
nỏ vào tất cả các lĩnh vực công tác, kinh tế và 
văn hỏa, . quân sự và hành chính; đào tạo họ trở 
thành những chiến sĩ và những người xây: dựng, 
_ những người, lao động và những nhà lãnh đạo 
nước ta, — đỏ là dhững nhiệm vụ của liên đoàn 
thanh niên. : 


ˆT.V.Xtrlin, Toàn fập, Nhà xuất 
ty 2 ị . bản Sự thật, Hà.nội, 1969, t.Ồ,. 
¬....`-. 


- 
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ĐIỆN CHÚC MỪNG 15 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN LÊ-NIN LIÊN-XÔ 


Nhân dịp kỷ niệm mười lầm năm ngày thành 
lập Đoàn thanh niên cộng sẳẩn công nỏng Lê-nin, 
người tồ chức của thanh niên cách mạng quang 
vinh của chúng ta, xin gửi lời chảo thân ải đến 
Đoàn. 


Chúc Đoàn Hành niên cộng sản giành được 

- những thành tựu trong việc giáo dục thanh niên 
chúng ta theo tỉnh thần chủ nghĩa Lê-nin, trong 
việc giáo -dục thanh niên chúng ta theo tỉnh thần 
đấu tranh không điều.hòa vởi' kẻ thù của giải cấp 
công nhân, theo tỉnh thần hết sức củng cố mối 
quan hệ quốc tế anh em giữa những người lao 
động thuộc mọi: chủng tộc khác nhau và mọi ›¡ dân 
tộc khác nhau trên thế giới. 


Các nam nữ chiến sĩ xung kích của Đoàn thanh 
niên cộng sản đã làm vẻ vang cho mình trong thời 
kỳ xây dựng các nhà máy mới, những hầm mỏ; 
đường sắt, nông trường quốc doanh và nông trang 
tập thê, Chúng tôi mong rằng các nam nữ chiến sĩ 
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xung kich của Đoàn thanh niên cộng sản sẽ biều 
hiện tỉnh thần dũng cảm và tỉnh thần chủ động 
sảng tạo hơn nữa trong việc nắm vững kỹ thuật - 
mới của tất cả các ngành kinh tế quốc dân, trong 
việc tắng cường khả năng quốc phòng của nước 
ta, trong việc củng cố lục quân, hải quân và không 
quân nước ta. 


Trong 1ỗ năm tồn tại, Đoàn thanh niên cộng sản 
Lê-nin đã dũng cảm giương cao ngọn cờ vĩ đại của 
Lê-nin tiến lên, đã tập hợp một cách kết quả hàng 
triệu nam nữ thanh niên công nhân và nông dân 
chung quanh mình. Chủng tôi mong rằng Đoàn 
thanh niên cộng sản Lê-nin từ nay về sau cũng 
vẫn sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ của. Lê-nin, 
đưa ngọn cờ đỏ một cách vẻ vang đến điềm kết 
thúc thẳng lợi của cuộc đẩu tranh vï đại của chủng 
ta, đến thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội. 


Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin muôn năm! 
Ban ,chấp hành"trung ương Đoàn thanh niên 


cộng sẳn Lê-nin muôn năm! : 
I. V. Xta-ùn 
_ Ngày 98 tháng IV. Xta-lin, Toàn (ập, Nhà xuất 
_ Mười 1933 __ bản Sự thật, Hà-nội, 1965, t. 13, 


tr, 272—273. 
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Trích: 
NÓI CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN OEN-DƠ 


Ngài? mởi nỏi đển «những người đã được giáo „ 


dục ». Nhưng điều mà ngài nêu ra đó là thứ người 
nào đã được giáo dục ? Dù ở nước Anh hồi thể kỷ 
XVH, nước Pháp hồi cuối thế kỷ XVIII hay nước 
_ Nga hồi Cách mạng tháng Mười, những người được 
giảo dục mà đã đứng về phía trật tự cũ, thì phải 
chăng là rất it ư ? Chế độ cũ có rất nhiều người được 
giáo dục cao đẳng đứng về phía chế độ ấy, phục 
- vụ nỏ;` những người đỏ ủng hộ chế độ cũ, phản 
đối chế độ mới. Cần phải thấy rằng giáo dục là 
một thử vũ khi, quyết định kết quả của nó là 
do người nào nắm được nó, dùng nó đề đánh 
, người khác. | < 


I. V.Xta-lin : Nói chuyện uởi nhà uằn 


__ Anh 0en-đơ, ngày 23 tháng Bảy 1934. ` 


* Chỉ Oen-dơ (Wells), nhà văn Anh. (B. T2 
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BẢO CÁO CÔNG TÁC 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG CỘNG SẢN (B) LIÊNXÔ _ 
“TẠI ĐẠI HỘI ĐÁẢNG LẦN THỨ XVHI 


Ngày 10 tháng Ba 1939 


Thường thì việc giáo dục, việc đào tạo cán bộ 
trẻ ở nước ta vẫn tiến hành theo từng ngành khoa 
học và kỹ thuật, theo từng ngành chuyên môn. . 
Điều đó rất cần thiết và bồ ích: Chẳng cần gì một 
chuyên gia về y học lại đồng thời phải là chuyên 
gia về vật lý học hay về thực vật học, và ngược lại. 
Nhưng có một ngành mà những người bỏn-sê-vich 
công tác ở mọi lỉnh vực khoa học đều tuyệt đổi 
phải biết: đó là khoa học Mác — Lê;nin về xä hội, 
về các quy luật phát triền của. xã hội, về các quy luật 
phát triỀn của cách mạng vô sản, về các quy luật phát 
triền của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghŸa, và về 
thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Thật vậy, người 
tự cho mình là lê-nin-nit, mà cứ giam mình trong 
ngành chuyên môn của mình, chẳng hạn như trong 
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toàn học, thực vật học hay hóa học, mà không còn 
biết gì ngoài chuyên môn của mình nữa, thì không 
thề gọi là một người lê-nin-nit chân chính được, 
Một người lê-nin-nit không thể chỉ là một chuyên 
gia trong khoa học mình đã chọn; họ còn phải 
đồng thời là một nhà chính trị, một người hoạt 
động xã hội hết sức thiết tha với vận mệnh của 
nước nhà, am hiều các quy luật phát triền của xã 
hội, biết dựa vào các quy luật ấy và mong muốn 
tích cực tham-gia việc lãnh đạo chính trị nước nhà, 
Dĩ nhiên, như thế thì các cHuyên gia bôn-sẻ-vích 
sẽ cỏ thêm việc. Nhưng sau đó thì kết quả của công 
việc làm thêm ấy sẽ đền đáp thật xứng đẳng sự cố 
gắng của họ. - côn | : 

Công tác tuyên truyền Đẳng, công tác giáo dục 
chủ nghĩa Mảc — Lê-nin cho cán bộ, có nhiệm vụ - 
giúp cho cán bộ trong mọi ngành hoạt động thấm 
nhuần khoa học Mác — Lê-nin về quy luật phát 
triền của xã hội. - | LG 


I.V. Xta-lin, Những ấn đề chủ nghĩa 
Lê-nin, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1959, tr. 879—880, ˆ 
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MỤC LỤC 


Trang 


Lời Nhà xuất bửn c8 8°. sa. 8 N8. S858 S S8 SỐ 5 


C. MÁC và PH. ÄNG-GHEN 


-_ Trích : Những nguyên lỷ của chủ nghĩa cộng sản. . 
Trích: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ... . . ‹ 


Trịch : Chỉ thị về một số vấn đề gửi các đại biểu ` 


Ban chấp hành trung ương lâm thời .... 
Trích: Tư bản vgc rR ai g5 tà cáo "v.v 
Trịch : Phê phản Cương lĩnh Gôita.... . ‹- 
Ph, Ăng.ghen bàn về thề dục và huấn luyện quân-sự 
| . cho thanh niên .'... . `“; . . 2 | 
Gửi Đại hội quốc tế của sinh viên xã Bội chủ nghĩa 


/ 
V. L LÊ-NIN và L V. XTA.LIN 


Trích : Những điền hinh về kế hoạch không tưởng 
của pbải' dân ly 2z š 4 và‹« e + v4 v ‹ 
Trích ; Sự phát vriên của chủ nghĩa từ bản ở Nga. 


_đrích : Các Mác k. VÀ 9k te» VSk” $6... 6 6,8 


43 
44 
46 
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Trỉch : Thư từ nước ngoài gửivề..... - . . 49 
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